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PHUONGPHAP

D6nh gi6 mf,c itQ ring dgng c6ng nghQ th6ng tin cria co quan nhh nu6c

(Kdm theo Quyiit dinh s6 X\+L /QD-BTTTT ngtty ,l g thting ,lLndm 2017
cia 86 trrdng Bo Thong tin vd Truyin thdng

I. E6i tu'qng tl{nh gi6

C6c 86, co quan ngang 86, co quan thu6c Chinh phri vd Uy ban nhdn d6n
c6c tinh, thanh ph6 truc thu6c Trung uong (sau dAy goi t6t ld co quan).

II. Mqc dich dtnh gi6

- Dd.nh gi6 thuc tr4ng rnric d6 img fung c6ng nghC th6ng tin (CNT! cna
c6c co quan d€ phuc vU cdng t6c qu6n l1t nhd nu6c vd img dung CNTT vd x6y
dLmg chinh phir di€n tu.

- Giup c6c co quarr bi6t duoc mric d6 ing dung CNTT cria co quan minh
so v6i c6c co quan kh6c, ddc biet ld girla c6c tinh, thdnh ph5 huc thu6c Trung
uong d6 ti d6 dua ra c6c bi6n ph6p pht nqp nhin thfc aAy img dung CNTT cria
co qual mbh.

Itr. Nguy6n t6c thqc hiQn dinh gi6,

- Vi6c tl6nh gi6 muc d6 img dung CNTT cria c<r quan nhd. nu6c phii bio
d6m tinh kh6ch quan, phin inh dugc thuc trang img drmg CNTT cr.ia co quan tai
thdi di€m drinh gi6.

- Cho phdp c6c co quan c6 th6 tu kirim tra, d5i cfriiiu v6i kiit qua drinh gi6
cria Bd Th6ng tin vi Truydn thdng th6ng qua vi6c c6ng khai phuong ph6p, c6ch
finh di6m d5i v6i c6c n6i dung d6nh gi6.

IV. NQi dung tlinh gin

Can cir nQi dung vd tri6n khai img dung CNTT trong hoat d6ng cria co
quan nhi nu6c theo c6c quy dinh tai LuAt C6ng ngh€ thdng tin sO 67l2006/QH1 I
ngiry 291612006 cria Qu6c h6i, Ludt An todn rh6ng tin mang s6 aO/ZOtSlqUt:
neiLy 1911112015 cira Qui5c h6i, Nghi dinh s6 64l2007,NE-Cp ngiry 1014t2007
cria Chinh phri vA vi€c ring dtng c6ng ngh€ th6ng tin trong ho?t dQng cta ccr



quan nhi nu6c, Nghi dinh s6 43l20114D-Cp ngdy t3/612011 cria Chinh phrl

Quy dinh vO vi6c cung c6p th6ng tin vi dich r.'r.r c6ng truc tuy6n trCn trang th6ng
tin dipn tri hodc c5ng th6ng tin dipn tu cria c<r quan nhA nu6c, Quy6t dhl s6

1819/QD-TTg ngity 2611012017 cria Tht tu6ng Chinh phri Ph6 duy6t Chuong
trinh qu6c gia v6 img dung CNTT trong hoAt dQng cta co quan nhd nu6c giai
doan 2016 - 2020 vd cdc vdn ban li6n quan, n6i dung dffi gi6 mirc dQ img dung
CNTT cria co quan nhd nu6c nim 2017 bao gdm 06 hang muc nhu sau:

i. H4 t6ng k! thu{t CNTT.
,. -}ii. Ung dung CNTT trong hoat dong cila co quan.

iii. Trang/C6ng th6ng tin diQn tu (Cung c6p, cdp nhAt th6ng tin; C6c chuc
ndng hO tro trCn trang/c6ng th6ng tin di6n tu).

iv. Cung c6p dich vg c6ng tryc tuyiin.

v. Co cht5, chinh s6ch vd c6c quy dinh cho img dgng CNTT (bao gdra c6
c6c quy dinh vd an toan th6ng tin).

vi. NhAn luc cho img dung CNTT.

V, Phuong ph6p tlinh gi6

J.1. long quan

- Vi€c danh gi6 mfc dQ img dpng CNTT cria c6c co quan duo;c thuc hi6n
bing hbh thuc cho di6m d6i vdi c6c h4ng muc quy dinh tpi mgc IV.

- Vi6c danh girl k}6ng thqc hien d6i voi cdc noi dLrng c6 li6n quan d6n bi
mdt an ninh, qu6c phdng.

5.2 Sii li€u s& dqtng ai dtinn gia

Sii ligu sri dpng d6 ddnh gi6 duoc 6y tu b6o c6o cria c6c co quan theo miu
phi6u khriLo sdt kdm rbeo phuong phrip drinh giri ndy rai: Phu )uc 1A (Phi6u khdo
s6t di5i vbi 86, co quan ngang 86), Phu IUc 2A @hi6u khio sdt d6i v<ri co quan
thudc Chinh phri) vd Phu luc 3A. (Phi6u khao s6t d6i voi tinh, tha ph6 tnlc

. thu6c Tnrng uong). C6c si5 [Qu ndy duoc d5i chiilu v<yi st5 lqu do Cuc Tin hoc
h6a theo ddi qua b6o c6o cria c6c BQ, ngdnh vd tlia phuong gui BQ Th6ng tin vd
Truydn th6ng trong ndm drinh gi6 vd qua c6ng t6c kiiSm tra cria B6 Thdng tin vd
r ruven mons.
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- C6ch tinh di6m d6i ,roi timg hang mpc nhu sau:



TT NQi dung il6nh gi6 Di6n tiii ala cho
B0, cq quan

ngang B0

lJlem rol oa clro
Ccr quan thuQc

Chinh phn

Di6m tiSi da cho
IJBND finh,
rnann pno

1 Ha teng k! thu{t CNTT 200 200 200

2 IJng dlrng CNTT trorg hoAt
dQng cira co quan

250 250 250

3 Trang/C6ng thOng tin diCn tu 100 100 100

4 C "lg cAl dich w cOog hlrc
tuyen

250 e) 250

J Co ch6, chinh s6ch vd c6c quy
dinh cho img dung CNTT

100 100 100

6 Nhan luc cho rnlg dung CNTI 100 100 100

T6ng di6n 1000 7s0 1000

(*) D6i t'<ti co quan thuQc Chinh phi c6 cung ctip dich t1t c6ng wc tuydn @do hiim XA
h1i ViAt Nam) chi c6ng bij sij tieu thijng M vi dich vu c6ng tnjc ary6n.

- Ti6u chi vd c6ch tffi di6m chi tiiit nrng hang mpc cho cdc 86, co quan
ngang 80, co quan thu6c chinh phri du. c trbh bdy tai Phu luc 18.

- Ti6u chi vd c6ch tinh di6m chi ti6t tung h4ng rnuc cho cdc co quan thuQc
Chinh phri duoc trinh bdy t4i PhU lUc 2B .

- Ti6u chi vA c6ch tinh diiim chi ti5t trrng hang muc cho Uy ban nhdn ddn c6c
tinh, thhh ph6 huc thudc Trung uong duoc trinh briy tai phu luc 38.

b) Cdc tradng hW kh6ng duqc tinh didm @i6m bdng 0):

- KJrong k-hai bdo dri rhdng rin, so Ii6u theo quy dinh.

- So lieu khai brio khong dung r 6i rhuc 16.

5.4 Cdch ki€m tra, t inh giti ,I6i 
"di hgng m4tc Trang/C1ng th6ng tin diQn tfl:: ,., ,:va L ung cap dlch vr.r cortg qc I ryen

D6i v6i hang muc Trang/C6ng th6ng tin di6n tu vA Cung c5p dich w cdng
truc h:y6n, vi6c d6nh gi6 duoc thgc hien phtii hqp gita s6 li€u theo b6o c6o vd
ki6m tra"t4rc tiilp tr6n Trang/C6ng th6ng tin di6n tri cria co quan. K6t qu6 kiiim
tra c6 th6 duoc ghi lai bing c6ch chup man hinh hoic ghi hinh lai qu6 trinh ki6m
Lra doi r oi cric truong hqp loi hodc rruong hqp d5c bi.;t.

a) Ki6m tra, ddnh gid Trang/C6ng thOng tin dien h,

- Ki6m tra truc titip vd chAm diem cho ting ti6u chi tren Trang/C6ng th6ng
tin di6n tu cta co quan. C6 2 c6n bg ki6m tra ddc l6p. Eitim drinh gi6 cho m5i



ti€u chi ld ditim trung bhh cria 2 crin b0 ki€m tra.

- fnAm Oinl t<i5t quA drinh gi6: Mqt crin b0 thu 3 c6 kirh nghi€m thUc hign

c6ng t6c th6m dinh tiit qua Aanh gia. ViCc th6rn dinh thqc hiQn nhu sau:

+ So srinh di6m dffi gi6 cta 2 c6n bO fiu6c. Tlong htcrng ho.p n6u thiy
di6m d6nh gi6 cira 1 ti6u chi qu6 kh6c nhau, ti6u cK niLy sE dugc y€u cAu ki0m

tra danh gi6 l4i.

+ D6i v6i c6c ti0u chi kh6c s€ thuc hi€n kidm tra x6c sudt. N5u th6y k6t qui

dtuh gi6 tru6c khdng dung s€ l6y di6rn d6nh gi5 theo di6m cira ngudi thAm dinh.

Q Ki6m na, c6ng nhdn DVCTT mir d6 3, m rc dA 4

1. Dich vq c6ng truc tuy6n mric dQ 3, 4 duqc c6ng nhfn khi:

- Dich vu ph6i gin v6i mQt thi tuc hirnh chinh nim trong danh s6ch Co sd

dt 1i-6u qui5c gia vd thi tgc hdnh chinh (http://csdl.thutuchanhchinh.vn) holc

duoc c6ng khai tren Ciing th6ng tin diQn tu cfa co quan c6 thim quyAn.

- Dich vp phdi ho4t dQng lai Lhoi di€m ki€rn tra.

2. Xric dinlr sd luorg DVCTT

- Mot thu tuc hirnh chinh duoc niiiu cii€m x6y d1mg Lhunh DVCIT {m6i co

quan thuQc, tryc thuQc x6y drmg ri€ng le thenh DVCTT) ho[c dugc m6t co quan

xdy dqng thdnh DVCTT vi duqc tri6n khai sri dpng 6 nhidu dia di6m lnhidu co

quan thuQc, trgc thu0c tri6n khai st dUng) chi duoc tinh ld mOt DVCTT.

- MOt ring dqng DVCTT md trong d6 gQp nhieu thu tuc hanh chinh trong

mQt giao diQn (vi dq: n6u chon tao m6i thi theo A, n6u sua d6i theo B,...) thi dich

vp ndy du. c tinh thafi nhiAu dich 4r (tr-rong ung voi s6 *ti trc hamh chinh),

^ ^,. .., ,,^
J- t acn tnuc Krem Tra

i) Ctu cir theo khai b6o cita cdc co quan. t16i chi€u t6n dich r'u v6i CSDL

qu6c gia r d rhrl tuc h?rrh chinh ho4c Cong thong tin didn dr cua co quan co dtaLlr

quydn, n6u tuong duong thi moi duoc r6c nhan Ad Hem tra.

ii) Di5i v6i c6c co quan c6 si5 lu-ong DVCTT mric dQ 3,4 16n, viQc ki6ur tra

du;c thgc hiQn theo phucrng ph6p ki6m tra dai diQn vi hdu ki6m nhu sau:

- C6c DVCTT dugc ph6n nh6m (vi d9: nh6m dich vu xuAt ban, nh6m dich

vr1 d6u thdu,...). Trong timg nh6m sE chqn dich w dai di€n chinh vd m6t so dich
., , ,: ! .,1

\,'u KJrac oe Klem ua.

- MOt DVCTT de dugc c6ng nhin nhung n€u sau nay c6 i ki6n phan hdi ve

mric d0 hodc chdt lugng cria dich vu thi dlch 4r s€ dugc ki,5m tra 14i. Ni5u dich



v! ndly kh6ng dring nhu khai b6o cira don vi, k6t qui drffi gi6 cho don vi s6 b!
hriy, kh6ng duo-c c6ng nhArl vd. s6 duo-c th6ng b6o cho c6c don vi liOn quan.

- M6t DVCTT khi ki6m tra b! l5i sc duoc ki6m tra lai t6i thieu i lan vao
mdt thdi di6m kh6c.

iii) C6ch ki6m tra cdng nhfln DVCTT

a. Ki6m tra truc tii5p

Ctu b6 ki€m tra duoc gii dinh nhu tr6t ngudi ddrr, doanh nghiQp c6 nhu
cAu thgc hiQn thri tr;c hdnh chinh theo hinh thfc truc tuy6n vi thuc hi6n c6c budc
dC derg ky, su dung DVCTT. MOt DVCTT dugc c6ng nhin hoat dQng vd dAr

duoc muc 3 tr6 l6n khi:

- Ddng k1; duoc tdi khoan;

- Grii duoc h6 so tryc tuy6n;

- Cho phdp ngudi sri dung theo d6i, ki6m tra viQc ti6p nhin vir tr.A k6t qud
i ,.gral quyet mu luc hann c[mh.

b. KiCm tua c6ng nhAn theo b6o c6o cira co quan

Vi6c ki6m tra t4rc titip c6 th6 xiy ra trudng hqp: Nhidu dorn vi kh6ng cho
phdp tao tdi khoAn vi th6ng tin cria cdn b6 ki6m tra khdng th6 x6c thuc duoc tren
co sd dt li6u (CSDL) c6ng d6n, doarh nghiCp cta tinh do co quan quar lj'.

Trong trudng hqp niy, vi6c c6ng nh{n DVCTT dUa rren sU tin ruong d5i

-v6i co quan b6o c6o (tin vio s6 li6tr beo c6o cta co quan). M6t dich 'ru s€ duoc
c6ng nhdrl khi dat c6c y6u cAu sau:

- Tdn dich v; phdi c6 trong CSDL qu6c gia vd Thri tuc hdnh chinh @i6rn
tra dtii chi6u v6i CSDL qu6c gia vA thrl tuc hdnh chinh) hodc thri tr,rc rluoo o6ng
khai trdn C6ng th6ng tin di6n tu cia cci quan c6 thAm quydn.

- Mo dugc dich r,r.r rheo duong li6n k6t 1link.; khai bdo.

- Ngudi d5:rh gi6 c6 cim quan dich w hoat d6ng vA dat y€u ceu.

\4. Dfnh gi6 theo timg h4ng mr;c

i. Muc d6 theo tirng hang muc cria c6c co quan duoc x6c dinh c6n cir vdo
di6m drinh gi6 cho hang muc d6 crla tir:rg co quan dii xi5p theo thri trl tu cao d6n
map.

ii. Vi6c d6nh gi6 tluoc thuc hipn theo 03 nh6m c<r quan bao g6m:

- Nh6m c6c 86, co quan ngang 86 (*).

- Nh6m c6c co quan thu6c Chinh phri.



- Nh6m cdc tinh, thdnh pho t4rc thu6c Trung uong.

(*) E6i v6i Nh6m c6c B0, co quan ngang BQ, khOng dtuh gi6 h4ng mpc
i ,., t,,-4 ,."Cung cap dich vu cong tIFc tuyen" d6i voi co quan khong co djch \,r] cong huc

L..,- , .
ruyen ra van pnong unnn pnu va l nann ra Lmnn pnu.

7. Quy trinh tri6n khai tt6nh gi6
,, ^ I ! , .i ,, ,, rVidc td chuc tridn khai d6nh gi6 duoc thuc hi6n theo quy trinh nliu sau:

- C5c BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQc Chinh phn vA c6c tinh, thenh

phd tryc thuQc Trung uong grii b6o crio (theo m6u t4i Phu lpc 1A, Php iuc 2A,
^ ,, I ^^ - ^Phq IUc 3-A) vC B9 Th6ng tin vir Truy6n th6ng tru6c ngiy 01 thang 01 nim sau

ndm dtuh gi6.

- Cpc Tin hgc h6a - BQ Thdng tin vd Truydn th6ng (Co quan tli6n khai
,, , .,-.r , r,.^ .. , ,
denh gi6) t6ng hqp so liqu tir b6o c6o cta c6c co quan theo quy dinh cta phuong
ph6p tl6nh gi6.

- C1:c Tin hgc hoa thfic hi-6n kidm tra, ddr l giri.
,. L.^- Cuc Tin hqc h6a gui sd lieu ki6m tra, danh gi6 cho tirngco quan d6 x6c

nhdn (nhim fi6ng nhAt s5 [Qu dua vdo danh gi6)

- Cuc Tin hgc hoa cap nhar sii lieu. dri.nh giri.

- Cpc Tin hgc h6a hoan thiQn b6o c6o <l6nh gi6, trinh lenh d4o BQ ph6 duyQt.

BO TIIONG TIN vA TRUYT,N THONG
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PHỤ LỤC 1A 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  
THÔNG TIN CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  

 

Vui lòng gửi lại mẫu báo cáo đã hoàn thiện trước ngày 01/01/2018. Tệp báo cáo điện 

tử xin gửi trực tiếp về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện 

tử: aita@mic.gov.vn. Bản cứng báo cáo xin gửi về địa chỉ: 

 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông 

18 Nguyễn Du, Hà Nội 

Thông tin theo báo cáo này được sử dụng để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ). Do đó, Bộ Thông tin và 

Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin chính xác, phản ánh đúng 

thực trạng. 

Mốc thời gian cho các số liệu thống kê: 01/12 năm trước đến hết ngày 30/11 của năm 

báo cáo. 

Vui lòng tham khảo mục “Giải thích từ ngữ” (Mục 10) tại trang cuối trước khi thực hiện 

khai thông tin. 

 

  

mailto:aita@mic.gov.vn
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MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Năm báo cáo: …… 

2. Tên cơ quan báo cáo: ............................................................................................................ 

3. Địa chỉ cơ quan:  ...............................................................................................................…… 

4. Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) chính thức: ................................…… 

5. Phạm vi đánh giá ứng dụng CNTT: 

5.1. Tổng số đơn vị thuộc Bộ: …................. 

Ghi chú: Đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị thuộc Bộ) trong phạm vi thống 

kê bao gồm các đơn vị: Văn phòng, Vụ, Thanh tra, Cục, Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ (không bao gồm các báo, tạp chí, nhà xuất bản, cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp thuộc Bộ). 

5.2. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Bộ (viết tắt CBCCVC): …................. người 

CBCCVC của Bộ trong phạm vi thống kê bao gồm các CBCCVC của các đơn vị thuộc Bộ nói trên. 

MỤC 2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT  

1. Trang bị máy tính (bao gồm máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng). 

Tổng số máy tính: …................. chiếc    Tỷ lệ trang bị máy tính cho CBCCVC: ........... % 

2. Cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí: 

Tổng số máy tính được cài đặt: …................. chiếc   Tỷ lệ máy tính được cài đặt: ........... % 

3. Kết nối mạng Internet 

- Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của các đơn vị thuộc Bộ (cách tính xem tại mục 

10.1): …................. Mbps. 

- Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi/ CBCCVC (cách tính xem tại mục 10.2): 

…................. Mbps/người 

4. Kết nối mạng diện rộng của Bộ (WAN - Wide area network) 

Ghi chú: Mạng diện rộng (WAN) của Bộ là một hệ thống mạng kết nối các mạng cục bộ (LAN - 

Local Area Network) của các đơn vị thuộc Bộ với nhau (trong trường hợp Bộ có mạng kết nối 

các đơn vị với nhau thì cũng được tính tương tự). 

Bộ đã có mạng diện rộng 

☐ Có        ☐ Không 

Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 
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- Số lượng đơn vị đã kết nối với mạng diện rộng của Bộ: ….................. đơn vị    

- Tỷ lệ đơn vị đã kết nối với mạng diện rộng của Bộ: …................. % 

- Mạng diện rộng của Bộ đang được vận hành theo hình thức nào: 

 ☐ Tự vận hành     

 ☐ Thuê nhà cung cấp dịch vụ vận hành 

 ☐ Hình thức khác (nêu rõ): .................................................................................................…… 

- Liệt kê các ứng dụng đang được sử dụng trên mạng diện rộng của Bộ: 

 1) ..........................................................................................................................................… 

 2) ..........................................................................................................................................… 

 3) ..........................................................................................................................................… 

5. Trung tâm dữ liệu/Phòng máy chủ của Bộ  

Ghi chú: Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có thể có nhiều Trung tâm dữ liệu/ Phòng máy chủ. Tuy 

nhiên, thông tin dưới đây chỉ khảo sát đối với Trung tâm dữ liệu/ Phòng máy chủ do đơn vị 

chuyên trách CNTT của Bộ quản lý. Khái niệm Trung tâm dữ liệu xem tại mục 10.3. 

Bộ hiện đang có 

☐ Trung tâm dữ liệu   ☐ Phòng máy chủ 

Nếu Bộ có Trung tâm dữ liệu, cung cấp thông tin mục 5.1, 5.2, 5.3 

Nếu Bộ có Phòng máy chủ, cung cấp thông tin mục 5.4, 5.5 

5.1. Trung tâm dữ liệu do Bộ 

☐ Tự  vận hành và duy trì    

☐ Thuê nhà cung cấp dịch vụ,  ghi rõ tên đơn vị cung cấp: ...........................................…… 

5.2. Bộ có Trung tâm dữ liệu dự phòng không? 

Ghi chú: Trung tâm dữ liệu dự phòng có thể do Bộ tự xây dựng hoặc thuê dịch vụ 

 ☐ Có     ☐ Không 

5.3. Trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn nào: 

Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu đã được quy định tại 

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.   

☐ Có     ☐ Không  

Nếu có, cung cấp thông tin về văn bản Thông báo tiếp nhận bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật do Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (Tên, số hiệu và 

ngày văn bản chứng nhận): ………………………………… 
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Nếu đáp ứng tiêu chuẩn khác (như tiêu chuẩn Uptime (UTI) với 4 mức độ: Tier I-II-III-IV…), 

cung cấp thông tin về:  

+ Mức độ tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu: ………………………………… 

+ Thông tin về tổ chức và giấy chứng nhận (cung cấp địa chỉ URLs hoặc tài liệu kiểm chứng): 

………………………………… 

5.4. Phòng máy chủ của Bộ đã triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh nào sau đây: 

TT Tên hệ thống Có: 1/ Không: 0 

1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)  

2 Hệ thống bảo vệ xâm nhập (IPS)  

3 Hệ thống tường lửa (Firewall)  

4 Hệ thống ngăn chặn virut (Antivirus)  

5 Hệ thống chặn thư rác (Spam blockers)  

6 Hệ thống an toàn báo cháy, nổ  

7 Hệ thống an toàn chống sét  

8 Hệ thống khác (nêu rõ) :………………………...  

5.5. Phòng máy chủ của Bộ đã triển khai hệ thống lưu trữ, an toàn dữ liệu nào sau đây:  

TT Tên hệ thống Có: 1/ Không: 0 

1 Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network)  

2 Hệ thống lưu trữ NAS (Network Atteched Storage)  

3 Hệ thống lưu trữ DAS (Direct Attached Storage)  

4 Hệ thống lưu trữ băng từ (Tape)  

5 Hệ thống lưu trữ khác (nêu rõ):………………………...  

6. Điện toán đám mây (Cloud Computing) 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT của Bộ đã triển khai mô hình điện toán đám mây chưa? 

☐ Có         ☐ Không  

Nếu có, Bộ hiện đang sử dụng mô hình dịch vụ nào 

☐ Dịch vụ cung cấp hạ tầng thiết bị (IaaS) 

☐ Dịch vụ cung cấp nền tảng vận hành (PaaS) 

☐ Dịch vụ cung cấp phần mềm ứng dụng (SaaS) 
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MỤC 3. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

1. Hệ thống thư điện tử 

Ghi chú: Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có thể có nhiều hệ thống thư điện tử. 

- Hệ thống thư điện tử dùng chung là hệ thống thư điện tử của Bộ triển khai cấp cho các 

CBCCVC sử dụng phục vụ cho công việc, với  định dạng thư điện tử @tenbonganh.gov.vn, do 

đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ quản lý. 

- Hệ thống thư điện tử dùng riêng là hệ thống thư điện tử do các đơn vị của Bộ triển khai cấp 

cho các CBCCVC sử dụng phục vụ cho công việc, do các đơn vị tự quản lý. 

1.1. Bộ có bao nhiêu hệ thống thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử dùng chung và hệ 

thống dùng riêng của các đơn vị thuộc Bộ): …................. hệ thống 

1.2. Số lượng CBCCVC được cấp tài khoản thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử dùng 

chung và dùng riêng):  ….................người,   Tỷ lệ: …................. % 

Trong đó, 

- Số lượng CBCCVC được cấp tài khoản thư điện tử dùng chung:  …................. người ,   

  Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng CBCCVC được cấp tài khoản thư điện tử dùng riêng:   …................. người ,   

  Tỷ lệ: …................. % 

1.3. Kích thước tập tin tối đa (KT) cho phép đính kèm trong hệ thống thư điện tử dùng chung 

của Bộ là bao nhiêu? 

 ☐ KT < 10 Mb    ☐ 10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb   ☐ KT > 20 Mb 

1.4. Dung lượng hòm thư tối đa (DL) cho mỗi tài khoản trong hệ thống thư điện tử dùng 

chung của Bộ là bao nhiêu? 

 ☐ 500 Mb < DL < 2Gb  ☐  2Gb≤ DL ≤ 5Gb      ☐ DL > 5 Gb 

1.5. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc: …................. % 

2. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) 

Ghi chú: Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có thể có nhiều hệ thống QLVBĐH. 

- Hệ thống QLVBĐH của Bộ là hệ thống do đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ quản lý, trang bị 

cho CBCCVC và các đơn vị phục vụ trong công việc trao đổi văn bản điện tử và điều hành (sau 

đây gọi là Hệ thống QLVBĐH dùng chung) 

- Hệ thống QLVBĐH dùng riêng là hệ thống do các đơn vị của Bộ triển khai, trang bị cho 

CBCCVC và các đơn vị phục vụ trong công việc trao đổi văn bản điện tử và điều hành, do các 

đơn vị tự quản lý (sau đây gọi là Hệ thống QLVBĐH dùng riêng) 
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- Kết nối các hệ thống QLVBĐH là việc chuyển văn bản dưới dạng điện tử từ hệ thống 

QLVBĐH này đến hệ thống QLVBĐH khác. 

2.1. Hiện trạng triển khai 

Hiện trạng triển khai Hệ thống QLVBĐH của Bộ thuộc trường hợp nào sau đây: 

☐ Trường hợp 1: Hệ thống dùng chung của Bộ đã được tất cả các đơn vị sử dụng chung 

☐ Trường hợp 2: Bộ có hệ thống dùng chung triển khai cho một số đơn vị và một số đơn vị 

có hệ thống dùng riêng, nhưng tất cả các hệ thống này đã kết nối với nhau 

☐ Trường hợp 3: Bộ có hệ thống dùng chung triển khai cho một số đơn vị và một số đơn vị 

có hệ thống dùng riêng, nhưng các hệ thống này chưa kết nối hết với nhau 

Nếu thuộc trường hợp 3, cung cấp thông tin sau: 

- Số lượng đơn vị đã có Hệ thống QLVBĐH: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng đơn vị có Hệ thống QLVBĐH đã kết nối với Hệ thống QLVBĐH dùng chung: 

 …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

2.2. Thông tin phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng Hệ thống QLVBĐH 

a. Tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) cấp Bộ 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ hoàn toàn dưới dạng điện tử: ................. % 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ dưới dạng điện tử và song song với văn bản 

giấy: …................. % 

- Tỷ lệ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong 

xử lý công việc: …................. % 

b. Thống kê tại Văn thư Bộ 

- Thống kê văn bản điện tử: Tổng số văn bản đi thống kê trên hệ thống QLVBĐH tại bộ phận 

Văn thư Bộ (gọi tắt là tổng số văn bản điện tử  - ∑VBĐT): …................. văn bản 

- Thống kê văn bản giấy: Tổng số văn bản đi thống kê trên Sổ đăng ký văn bản đi tại bộ phận 

Văn thư Bộ (gọi tắt là tổng số văn bản giấy - ∑VBG): …................. văn bản 

- Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử (∑VBĐT)/ tổng số văn bản giấy (∑VBG): …................. % 

3. Ứng dụng chữ ký số 

3.1. Trang bị chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp 

- Tổng số đơn vị thuộc Bộ đã được cấp chứng thư số: …................. đơn vị 

- Tổng số CBCCVC đã được cấp chứng thư số: ..................... người 
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3.2. Về sử dụng chữ ký số trong thư điện tử 

Hệ thống thư điện tử dùng chung của Bộ đã tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban 

Cơ yếu Chính phủ cung cấp chưa? 

☐ Đã tích hợp  ☐ Chưa tích hợp 

3.3. Về sử dụng chữ ký số trong Hệ thống QLVBĐH 

a. Tình hình tích hợp chữ ký số trong hệ thống QLVBĐH dùng chung 

☐ Đã tích hợp  ☐ Chưa tích hợp 

b. Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng 

- Trong nội bộ cơ quan (giữa Bộ với các đơn vị thuộc Bộ): ………../………./tháng (Số lượng 

trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/Tổng số văn bản điện tử/tháng) 

- Với các cơ quan ngoài Bộ (giữa Bộ với các Bộ, ngành, địa phương khác): ………../………./tháng 

(Số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/Tổng số văn bản điện tử/tháng) 

4. Các ứng dụng đã triển khai 

Ghi chú: Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có thể triển khai nhiều ứng dụng 

- Ứng dụng cơ bản là ứng dụng phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội 

bộ (nhân sự, tài sản, kinh phí hoạt động...). 

- Ứng dụng chuyên ngành là ứng dụng nhằm thực hiện những công việc, nghiệp vụ chuyên 

ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước đặc thù của Bộ. 

4.1. Ứng dụng cơ bản 

a. Quản lý nhân sự 

- Số đơn vị thuộc Bộ triển khai: …................. đơn vị,    Tỷ lệ: …................. % 

b. Quản lý kế toán - tài chính 

- Số đơn vị thuộc Bộ triển khai: …................. đơn vị,    Tỷ lệ: …................. % 

c. Quản lý tài sản 

- Số đơn vị thuộc Bộ triển khai: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

d. Quản lý Thi đua - Khen thưởng 

- Số đơn vị thuộc Bộ triển khai: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

đ. Các ứng dụng khác, nêu rõ tên ứng dụng: .......... 

- Số đơn vị thuộc Bộ triển khai: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

  

http://mic.gov.vn/pages/thongtin/97922/V%E1%BB%A5thi%C4%91uakhenth%C6%B0%E1%BB%9Fng.html
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4.2. Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP - Local Government Service 

Platform) 

Bộ đã xây dựng LGSP cấp Bộ chưa? 

☐ Đã xây dựng    ☐ Đang xây dựng   ☐ Chưa xây dựng  

4.3. Ứng dụng chuyên ngành 

 Cung cấp danh sách các ứng dụng chuyên ngành tại Bảng 1A.1 

5. Phần mềm Một cửa điện tử 

Ghi chú: Phần mềm Một cửa điện tử là một ứng dụng CNTT nhằm tin học hóa các giao dịch 

giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” 

5.1. Cách thức triển khai 

Hiện trạng triển khai Phần mềm Một cửa điện tử của Bộ thuộc trường hợp nào sau đây: 

☐ Triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung (mô hình client - server trên nền web hay 

dạng windows form) 

☐ Phần mềm dùng chung (một phần mềm nhưng được cài đặt riêng tại từng đơn vị) 

☐ Phần mềm riêng lẻ (nhiều ứng dụng khác nhau của các nhà phát triển khác nhau) 

5.2. Quy mô triển khai 

Tổng số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai: ................ đơn vị 

5.3. Hiệu quả sử dụng trong năm 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Phần mềm Một cửa điện tử của Bộ: ................ hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn: ...................... hồ sơ   Tỷ lệ: ............. % 

6. Hệ thống hội nghị truyền hình 

6.1. Tổng số điểm kết nối: …................. 

6.2. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa Bộ với các 

đơn vị thuộc Bộ được thực hiện trong năm: …................./…................. 

6.3. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa Bộ và địa 

phương được tổ chức trong năm: …................./…................. 

MỤC 4. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

1. Thông tin về Website/Portal của Bộ  

1.1 Số lượng truy cập trong năm (theo công cụ đếm số lần truy cập): …................. 

1.2. Số lượng tin, bài, văn bản cung cấp trên Website/Portal của Bộ 
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TT Tiêu chí 
Số lượng tin, bài, 
văn bản đã đăng 

tải trong năm 

1 
Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của  
cơ quan 

 

2 Thông tin chỉ đạo, điều hành 

a Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  

b 
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân 

 

c 
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan 

 

d Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan (đăng tải theo tuần)  

3 
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính 
sách 

a 
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật 
nói chung 

 

b 
Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ quan 

 

4 
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước 

 

5 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn 
bản quản lý hành chính có liên quan 

 

6 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

a 
Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương 
chính sách cần xin ý kiến 

 

b Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân  

7 Thông tin báo cáo thống kê  

8 Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học  

9 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

 …  

Tổng số  

MỤC 5. CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

1. Tổng số dịch vụ hành chính công (toàn bộ số thủ tục hành chính của Bộ):  …................ .dịch 

vụ 

2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: …................. dịch vụ 

3. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: …................. dịch vụ 

 Cung cấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ tại Bảng 1A.2. 



10 

 

4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: …................. dịch vụ 

 Cung cấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ tại Bảng 1A.3. 

5. Sử dụng giao thức https 

- Số lượng website, portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ sử dụng giao 

thức https: ……………. Website/portal 

- Tỷ lệ website, portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ sử dụng giao 

thức https / tổng số website, portal cung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của 

Bộ: ……………/…………… 

MỤC 6. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHO ỨNG DỤNG CNTT  

Ghi chú: Các nội dung dưới đây có thể nằm trong một quyết định riêng hoặc chung trong một 

văn bản. 

TT Nội dung 
Nếu có, vui lòng cung cấp số, tên, ngày 
văn bản và địa chỉ URLs (hoặc gửi kèm 

nếu không có địa chỉ URLs) 

1 
Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 
năm 

 

2 
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm báo 
cáo 

 

3 
Báo cáo mức độ hoàn thành kế hoạch 
ứng dụng CNTT trong năm báo cáo 

 

4 
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng 
dụng CNTT 

 

5 
Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử 
của Bộ 

 

6 
Quy chế đảm bảo an toàn thông tin 
trong hoạt động ứng dụng CNTT 

 

7 
Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn 
bản điện tử trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước 

 

8 
Quy định về danh mục các văn bản, tài 
liệu trao đổi chính thức bằng văn bản 
điện tử, không sử dụng văn bản giấy 

 

9 
Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số 
và chữ ký số 

 

10 
Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống 
thư điện tử công vụ 

 

11 
Quy chế vận hành và duy trì hoạt động 
cho cổng thông tin điện tử 

 

12 
Quy định hoạt động quản lý, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 
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TT Nội dung 
Nếu có, vui lòng cung cấp số, tên, ngày 
văn bản và địa chỉ URLs (hoặc gửi kèm 

nếu không có địa chỉ URLs) 

13 
Chính sách thúc đẩy người dân và doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

 

14 

Ban hành văn bản quy định về tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 
ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ) 

 

15 
Ban hành danh sách mã định danh theo 
Quy chuẩn QCVN 102:2016/BTTTT 

 

16 
Ban hành các văn bản gắn kết giữa ứng 

dụng CNTT với cải cách hành chính 
 

17 

Ban hành các văn bản liên quan đến quy 
định kỹ thuật, phương án kỹ thuật, quy 
chuẩn, tiêu chuẩn để hướng dẫn kết nối 
giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu trong một hoặc nhiều các trường 
hợp sau: 

- Giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu của các đơn vị thuộc Bộ; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; hoặc 
với các hệ thống thông tin có quy mô và 
phạm vi từ Trung ương đến địa phương; 
hoặc với các hệ thống thông tin khác của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Tỉnh. 

 

18 
Các báo cáo về ứng dụng CNTT và phát 
triển Chính phủ điện tử 

 

19 
Các văn bản khác liên quan đến ứng 
dụng CNTT 

 

MỤC 7. NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT  

1. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

1.1. Tại đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ 

- Số CBCCVC tại đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ: …................. người 

- Số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại đơn vị chuyên trách CNTT của Bộ: …................. người 

1.2. Tại các đơn vị thuộc Bộ 

- Số đơn vị thuộc Bộ có CBCCVC chuyên trách về CNTT: …................. đơn vị 

- Tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ: …................. người 
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1.3. CBCCVC chuyên trách CNTT của Bộ 

- Tổng số CBCCVC chuyên trách CNTT của Bộ: …................. người 

- Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT trung bình trên một đơn vị: …………………. người / đơn vị 

1.4. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC chuyên trách CNTT (văn bằng trong lĩnh vực 

CNTT): 

Tiến sỹ: …................. người       Thạc sỹ: …................. người 

Đại học: …................. người       Cao đẳng: …................. người 

Trung cấp: …................. người      Khác: …................. người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về An toàn bảo mật (CISSP, Security+, CISA, CISM…): 

…................. người 

Số lượng CBCCVC có các chứng chỉ về Quản trị mạng (MCSE, MCSA, CCNA, CCNP…): 

…................. người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về Quản trị cơ sở dữ liệu (MCDBA, OCA, OCM, OCP…): 

…................. người 

1.5. Kỹ năng ứng dụng CNTT các CBCCVC trong Bộ 

- Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc: …................. % 

- Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng internet để xử lý công việc: …................. % 

2. Đào tạo về CNTT  

2.1. Đào tạo về CNTT cho CBCCVC chuyên trách CNTT của Bộ 

- Số lượng CBCCVC chuyên trách CNTT được đào tạo về CNTT trong năm: ............. người 

- Tỷ lệ được đào tạo (so với tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT của Bộ): ................ %  

2.2. Đào tạo về CNTT cho CBCCVC của Bộ 

- Số lượng CBCCVC (không tính số lượng đã kê khai tại mục 2.1) được đào tạo về CNTT 

trong năm: …................. người 

MỤC 8. THÔNG TIN KHÁC 

Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình hình ứng dụng CNTT ngoài các nội dung nêu 

trên và ý kiến khác (nếu có):  

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………

…..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………

…..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………… 
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………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………

…..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………… 

MỤC 9. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: .................................................................................…… 

2. Đơn vị công tác: ................................................................................................................…… 

3. Chức vụ: ............................................................................................................................…… 

4. Điện thoại cố định: .............................……   Điện thoại di động: .............................…… 

5. Thư điện tử: .............................…… 

 

……, ngày ...... tháng ...... năm ...... 
Người khai 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

…….., ngày ...... tháng ...... năm ...... 
Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Bảng 1A.1: DANH SÁCH CÁC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ 

TT Tên ứng dụng Đơn vị chủ trì 

Quy mô sử dụng 

Đánh dấu [x] vào ô phù hợp 

Kết nối, chia sẻ 
dữ liệu với các  
hệ thống thông 

tin khác 

(Có: 1/ Không: 0) 

Đơn vị 
thuộc Bộ 

Các đơn vị 
trong và 
ngoài Bộ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

…      
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Bảng 1A.2: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CỦA BỘ 

Ghi chú: Trường hợp không khai báo thông tin về số lượng hồ sơ tại cột (6) và cột (7) tương ứng với mỗi dịch vụ khai báo được hiểu là không có 

hồ sơ phát sinh qua DVCTT. 

TT Nhóm dịch vụ công Tên dịch vụ công Địa chỉ đăng tải dịch vụ Tên cơ quan cung cấp Số lượng hồ sơ 
trực tuyến đã 

giải quyết 
trong năm 

Tổng số hồ 
sơ đã tiếp 

nhận dưới cả 
hình thức 

trực tuyến và 
không  

trực tuyến 
trong năm 

Số lượng tỉnh 
đã triển khai, 

sử dụng  
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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Bảng 1A.3: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA BỘ 

Ghi chú:  

- Không bao gồm các DVCTT mức độ 3 đã kê khai ở trên. 
- Trường hợp không khai báo thông tin về số lượng hồ sơ tại cột (6) và cột (7) tương ứng với mỗi dịch vụ khai báo được hiểu là không có hồ sơ 
phát sinh qua DVCTT. 

TT Nhóm dịch vụ 
công 

Tên dịch vụ công Địa chỉ đăng tải dịch vụ Tên cơ quan cung cấp Số lượng hồ sơ 
trực tuyến đã 

giải quyết 
trong năm 

Tổng số hồ 
sơ đã tiếp 

nhận dưới cả 
hình thức 

trực tuyến và 
không  

trực tuyến 
trong năm 

Số lượng 
tỉnh đã 

triển khai, 
sử dụng  
(nếu có) 

Hình thức thanh 
toán 

(Ghi rõ: Chuyển 
khoản, thẻ, hình 

thức khác nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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MỤC 10. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

10.1. Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của các đơn vị thuộc Bộ được tính bằng công thức 

(đơn vị tính Mbps): 

∑ Băng thông kết nối Internet quy đổi = (∑ Băng thông Leased Line) * 5 + (∑ Băng thông FTTH) * 5 + 

∑ Băng thông xDSL + ∑ Băng thông khác 

 

10.2. Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi được tính bằng công thức: 

∑ Băng thông kết nối Internet quy đổi 

∑ CBCCVC 
 

 

10.3. Trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống 

cáp) và hệ thống máy tính cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để lưu trữ, trao đổi và 

quản lý tập trung dữ liệu của một hay nhiều tổ chức, cá nhân (theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT 

ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với trung tâm dữ liệu). 

 

10.4. Sổ đăng ký văn bản đi được sử dụng để quản lý văn bản đi của cơ quan được Quy định tại 

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ 

sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

 

10.5. Thường xuyên sử dụng: được tính bằng sử dụng trung bình ít nhất một ngày một lần phục vụ 

cho nhu cầu công việc. 

 

10.6. Mô hình điện toán đám mây (cloud computing) là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính, 

tính toán, xử lý và lưu trữ dưới dạng dịch vụ thay vì dưới dạng sản phẩm, qua môi trường mạng, 

trong đó khách hàng có thể tự đặt được cấu hình theo nhu cầu. Các tài nguyên này bao gồm: hạ 

tầng (infrastructure), như: hệ thống mạng, phần cứng, máy tính, bộ lưu trữ,...; môi trường nền 

tảng (platform), như: hệ điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm công cụ, ...; phần mềm 

(software), như: phần mềm ứng dụng, tiện ích và ứng dụng máy tính khác.  

 

10.7. LGSP – Local Government Service Platform: là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp 

tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan; 

đơn vị thuộc phạm vi một Bộ, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ 

thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài. 

 

10.8. Nội dung về đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 

64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước.   
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PHỤ LỤC 1B 

CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

 

I. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  200  

1 Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức được trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ  * điểm tối đa 20  

2 Tỷ lệ máy tính được cài phần 
mềm diệt Virus bản quyền có trả 
phí 

Điểm = Tỷ lệ  * điểm tối đa 20  

3 Tỷ lệ băng thông kết nối Internet 
quy đổi/ CBCCVC 

Điểm = Tỷ lệchuẩn hóa   * Điểm tối đa 

Trong đó: 

Tỷ lệchuẩn hóa = (Tỷ lệ băng thôngquy đổi /CBCCVC của 

Bộ)/ (Tỷ lệ băng thôngquy đổi/CBCCVC của Bộ có giá trị lớn 

nhất) 

40  

4 Mạng diện rộng của Bộ Điểm = ĐiểmKNWAN  + ĐiểmƯDKNWAN 

Trong đó: 

- ĐiểmKNWAN:  Điểm cho tỷ lệ đơn vị đã kết nối 
mạng diện rộng của Bộ, công thức tính:  

ĐiểmKNWWAN = Tỷ lệ  * 45 điểm 

- ĐiểmƯDKNWAN: Điểm cho các ứng dụng đang 
được sử dụng trên mạng diện rộng của Bộ: 5 
điểm 

(Liệt kê mỗi ứng dụng sử dụng trên mạng 
diện rộng của Bộ: 1 điểm, tổng điểm cho các 
ứng dụng không quá 5 điểm) 

50  

5 Trung tâm dữ liệu/Phòng máy 
chủ 

1. Trung tâm dữ liệu (tối đa 60 điểm): 

1.1. Có Trung tâm dữ liệu: 35 điểm 

1.2. Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
(tính điểm cho trường hợp nào có điểm 
cao nhất) như sau:  

- Trường hợp a: Đáp ứng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 
03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Bộ TTTT): 

+ Có văn bản Thông báo tiếp nhận bản 
công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật do Cục Viễn thông - Bộ TTTT cấp: 5 
điểm 

+ Trung tâm dữ liệu được Cục Viễn thông – 
Bộ TTTT công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật trên trang thông tin điện 

60  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

tử của Cục: 15 điểm 

- Trường hợp b: Đáp ứng tiêu chuẩn khác:  

+ Có đầy đủ thông tin xác minh mức độ 
tiêu chuẩn đạt được của Trung tâm dữ liệu 
(tên tiêu chuẩn, mức độ, địa chỉ URL hoặc 
tài liệu kiểm chứng): 20 điểm. 

+Trường hợp không cung cấp thông tin 
hoặc thông tin cung cấp không xác minh 
được mức độ tiêu chuẩn đạt được của 
Trung tâm dữ liệu: 0 điểm 

1.3. Có Trung tâm dữ liệu dự phòng: 5 điểm 

2. Phòng máy chủ (tối đa 35 điểm): 

- Có Phòng máy chủ: 20 điểm 

- Triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, 
an ninh: 9 điểm 

(Triển khai mỗi hệ thống an toàn, an ninh: 1 
điểm (có 7 hệ thống, tối đa 7 điểm); mỗi hệ 
thống khai báo thêm: 0,5 điểm, tổng điểm 
cho các hệ thống khai báo thêm không quá 2 
điểm) 

- Triển khai các hệ thống lưu trữ dữ liệu: 6 
điểm 

(Triển khai mỗi hệ thống lưu trữ dữ liệu: 1 
điểm; mỗi hệ thống khai báo thêm: 0,5 điểm, 
tổng điểm cho các hệ thống khai báo thêm 
không quá 2 điểm) 

 

*** Nếu Bộ khai báo cả Trung tâm dữ liệu và 
Phòng máy chủ, chỉ tính điểm cho Trung tâm 
dữ liệu 

6 Bộ có sử dụng mô hình điện toán 
đám mây phục vụ trong công việc 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

10  

 

II. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   250  

1 Hệ thống thư điện tử   40  

1.1 Tỷ lệ CBCCVC được cấp tài khoản 
thư điện tử (bao gồm hệ thống 
thư điện tử dùng chung và dùng 
riêng)  

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

1.2 Tỷ lệ CBCCVC được cấp tài khoản 
thư điện tử dùng chung 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

1.3 Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử 
dụng thư điện tử trong công việc 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

1.4 Kích thước tập tin tối đa (KT) cho 
phép đính kèm 

KT < 10 Mb: 0.5 điểm           

10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb: 1 điểm    

KT > 20 Mb: Điểm tối đa 

2  

1.5 Dung lượng hòm thư tối đa (DL) 
cho mỗi tài khoản 

500 Mb < DL < 2Gb : 1 điểm  

2Gb≤ DL ≤ 5Gb: 2 điểm   

DL > 5 Gb: Điểm tối đa 

3  

2 Hệ thống Quản lý văn bản và 
điều hành (QLVBĐH) 

 60  

2.1 Hiện trạng triển khai Hệ thống 
QLVBĐH của Bộ thuộc trường 
hợp nào sau đây 

- Điểm tối đa 20 điểm cho các trường hợp 
sau: 

+ Trường hợp 1: Hệ thống dùng chung của 
Bộ đã được tất cả các đơn vị sử dụng chung 

+ Trường hợp 2: Bộ có hệ thống dùng chung 
triển khai cho một số đơn vị và một số đơn vị 
có hệ thống dùng riêng, nhưng tất cả các hệ 
thống này đã kết nối với nhau 

- Điểm tối đa 15 điểm cho trường hợp Bộ có 
hệ thống dùng chung triển khai cho một số 
đơn vị và một số đơn vị có hệ thống dùng 
riêng, nhưng các hệ thống này chưa kết nối 
hết với nhau. Điểm cụ thể được tính: 

Điểm = (Tỷ lệ đơn vị có Hệ thống QLVBĐH đã 
được kết nối được với Hệ thống QLVBĐH 
dùng chung) * (Điểm tối đa) 

20  

2.2 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các 
đơn vị thuộc Bộ hoàn toàn dưới 
dạng điện tử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2.3 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các 
đơn vị thuộc Bộ dưới dạng điện 
tử và song song với văn bản giấy 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

2.4 Tỷ lệ Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Bộ sử dụng hệ thống quản lý văn 
bản và điều hành trong xử lý 
công việc 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

2.5 Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện 
tử/ tổng số văn bản giấy (thống 
kê tại Văn thư Bộ) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

3 Ứng dụng chữ ký số  30  

3.1 Trang bị chứng thư số  10  

 Tỷ lệ đơn vị đã được cấp Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

 Tỷ lệ CBCCVC đã được cấp Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

3.2 Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số cho Hệ thống thư điện tử 

Đã tích hợp: Điểm tối đa 

Chưa tích hợp: 0 điểm 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

dùng chung 

3.3 Sử dụng chữ ký số trong Hệ 
thống QLVBĐH 

 15  

 Tích hợp chữ ký số trong hệ 
thống QLVBĐH dùng chung 

Đã tích hợp: Điểm tối đa 

Chưa tích hợp: 0 điểm 

5  

 Tần suất trao đổi văn bản điện tử 
có chữ ký số trong nội bộ cơ quan 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

 Tần suất trao đổi văn bản điện tử 
có chữ ký số với cơ quan ngoài 
Bộ 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

4 Các ứng dụng đã triển khai  100  

4.1 Ứng dụng cơ bản  25  

a Quản lý nhân sự    

 Tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 7  

b Quản lý kế toán - tài chính      

 Tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

c Quản lý tài sản      

 Tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

d Quản lý Thi đua - Khen thưởng      

 Tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

đ Các ứng dụng khác    

 Tỷ lệ đơn vị thuộc Bộ triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

Điểm cho 1 ứng dụng triển khai: 2 điểm 

(tổng điểm tối đa cho các ứng dụng khai báo 
không quá 5 điểm) 

5  

4.2 Bộ đã xây dựng LGSP cấp Bộ Đã xây dựng: điểm tối đa.  

Đang xây dựng: 2 điểm 

Chưa xây dựng: 0 điểm 

5  

4.3 Ứng dụng chuyên ngành  * Điểm cho một ứng dụng: 

- Quy mô sử dụng 

+ Triển khai đơn vị thuộc Bộ: 2 điểm 

+ Triển khai các đơn vị trong và ngoài Bộ: 4 
điểm 

- Có kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống 
thông tin khác: 2 điểm 

* Điểm cho hạng mục = tổng điểm ứng dụng 
triển khai (tối đa là 70 điểm) 

70  

5 Phần mềm Một cửa điện tử  10  

5.1 Cách thức triển khai - Triển khai theo mô hình một hệ thống tập 
trung: Điểm tối đa 

- Phần mềm dùng chung: 2 điểm 

- Phần mềm riêng lẻ: 1 điểm 

5  

http://mic.gov.vn/pages/thongtin/97922/V%E1%BB%A5thi%C4%91uakhenth%C6%B0%E1%BB%9Fng.html
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

5.2 Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng 
hạn 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

6 Hệ thống hội nghị truyền hình  10  

6.1 Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội 
nghị truyền hình trên tổng số 
cuộc họp giữa Bộ với các đơn vị 
thuộc Bộ được thực hiện trong 
năm 

- Nếu tỷ lệ >=75%: Điểm = Điểm tối đa 

- Nếu tỷ lệ <75%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa. 

4  

6.2 Tỷ lệ cuộc họp qua hội nghị 
truyền hình trên tổng số cuộc 
họp giữa Bộ và địa phương được 
tổ chức trong năm 

- Nếu tỷ lệ >=75%: Điểm = Điểm tối đa 

- Nếu tỷ lệ <75%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

 

6  

III. Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

1 Thông tin giới thiệu    

1.1 - Thông tin giới thiệu chung (sơ 
đồ cơ cấu tổ chức, chức năng 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan và đơn vị trực thuộc, tóm 
lược quá trình hình thành và 
phát triển của cơ quan) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2  

1.2 - Thông tin về lãnh đạo của cơ 
quan (họ và tên, chức vụ, điện 
thoại, địa chỉ thư điện tử chính 
thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của 
lãnh đạo trong đơn vị) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

1.3 - Thông tin giao dịch chính thức 
của cơ quan (bao gồm địa chỉ, 
điện thoại, số fax, địa chỉ thư 
điện tử chính thức để giao dịch 
và tiếp nhận các thông tin) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

1.4 - Thông tin chính thức của từng 
đơn vị trực thuộc và cán bộ, 
công chức có thẩm quyền (họ và 
tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ 
thư điện tử chính thức) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành    

2.1 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý 
kiến chỉ đạo điều hành của thủ 
trưởng cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật 
thường xuyên 
(biên độ trễ 
thời gian cập 
nhật: 1 tuần) 

2.2 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 2 Đề xuất: Biên 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

kiến xử lý phản hồi đối với các 
kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá 
nhân 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 6 tháng 

2.3 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: 
Thông tin khen thưởng, xử phạt 
đối với tổ chức, doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của cơ quan 

- Có Mục Khen thưởng, Xử phạt 
riêng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 
tháng (tháng nào cũng có tin) trong 
vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 2 
tháng trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 3 
tháng trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 
tháng trong vòng 12 tháng: 0.5 
điểm 

- Thông tin cập nhật trong vòng 12 
tháng: 0.25 điểm 

- Không cung cấp/không cập nhật 
trong vòng 12 tháng: 0 điểm 

3 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

 

2.4 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: 
Lịch làm việc của lãnh đạo cơ 
quan 

- Cung cấp đầy đủ hàng tuần: 2 
điểm 

- Cung cấp đầy đủ hàng tháng: 1 
điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 1 tuần 

3 Thông tin tuyền truyền    

3.1 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn việc thực hiện pháp luật nói 
chung 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

3.2 - Tuyên truyền về chế độ, chính 
sách đối với những lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

4 Thông tin chiến lược, định 
hướng, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển 

- Điểm tối đa đạt được khi: Mỗi lĩnh 
vực quản lý của cơ quan đều có nội 
dung và phải cung cấp văn bản đầy 
đủ (Không nhất thiết phải có đủ cả 
Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch) 

- Nếu chỉ đưa tin sẽ không được tối 
đa; Giảm điểm theo bước 0,5 theo 
mức độ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

5 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

 

5 Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật 

   

5.1 - Danh sách các văn bản quy 
phạm pháp luật chuyên ngành 
(hình thức văn bản, thẩm quyền 
ban hành, số ký hiệu, ngày ban 

- Thông tin cập nhật đều hàng 
tháng trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng Quý 
trong vòng 12 tháng: 0.5 điểm 

1  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

hành, ngày hiệu lực, trích yếu) - Thông tin cập nhật đều hàng 6 
tháng trong vòng 12 tháng: 0.25 
điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

5.2 - Phân loại các văn bản quy 
phạm pháp luật theo lĩnh vực, 
ngày ban hành, cơ quan ban 
hành, hình thức văn bản 

- Có phân loại theo lĩnh vực: 0,25 
điểm 

- Có phân loại theo ngày ban hành: 
0,25 điểm 

- Có phân loại theo cơ quan ban 
hành: 0,25 điểm 

- Có phân loại theo hình thức văn 
bản (Luật, Nghị định, Thông tư,...): 
0,25 điểm 

1  

6 Thông tin về dự án, hạng mục 
đầu tư 

   

6.1 - Danh sách các dự án đang 
chuẩn bị đầu tư, các dự án đã 
triển khai, các dự án đã hoàn tất 

- Có phân loại loại từng hạng mục 
dự án (dự án đang chuẩn bị đầu tư, 
các dự án đã triển khai, các dự án 
đã hoàn tất): 0,5 điểm 

- Có cập nhật danh sách các dự án 
trong vòng 12 tháng: 0,5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 12 tháng: 0,5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 24 tháng: 0,5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

6.2 - Mỗi dự án cần có các thông tin 
gồm: tên dự án; mục tiêu chính; 
lĩnh vực chuyên môn; loại dự án; 
thời gian thực hiện; kinh phí dự 
án; loại hình tài trợ, nhà tài trợ; 
tình trạng dự án 

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin và 
được cập nhật trong vòng 12 tháng: 
3 điểm  

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin 
nhưng không được cập nhật trong 
vòng 12 tháng: 2 điểm  

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 
0,5 điểm 

3 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

 

7 Thông tin về dịch vụ công trực 
tuyến 

   

7.1 - Thông báo danh mục các dịch 
vụ hành chính công và các dịch 
vụ công trực tuyến đang thực 
hiện 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

3  

7.2 - Với mỗi dịch vụ hành chính 
công hoặc dịch vụ công trực 
tuyến có nêu rõ quy trình, thủ 
tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và 
thông tin giao dịch của người 
trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn 
giải quyết, phí, lệ phí. 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

7.3 - Đối với mỗi dịch vụ hành chính 
công trực tuyến: có nêu rõ mức 
độ của dịch vụ hành chính công 
trực tuyến không? 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không: 0 điểm 

2  

7.4 - Các dịch vụ công trực tuyến 
được tổ chức, phân loại theo 
ngành, lĩnh vực 

- Phân loại đầy đủ: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

2  

8 Thông tin chương trình nghiên 
cứu, đề tài khoa học 

   

8.1 - Danh sách các chương trình, đề 
tài bao gồm: mã số; tên chương 
trình/đề tài; cấp quản lý; lĩnh 
vực; đơn vị chủ trì; thời gian 
thực hiện 

- Có cập nhật danh sách các đề tài 
trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 24 tháng: 0,5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 
0,25 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 12 tháng 

 

8.2 - Kết quả các chương trình, đề 
tài sau khi đã được hội đồng 
nghiệm thu khoa học thông qua 
bao gồm: báo cáo tổng hợp; báo 
cáo kết quả triển khai áp dụng 
của công trình, đề tài 

- Cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các 
các đề tài của năm trước trong 
vòng 18 tháng: 5 điểm 

- Cập nhật không đầy đủ kết quả tất 
cả các các đề tài của năm trước 
trong vòng 18 tháng: Giảm theo Tỷ 
lệ đề tài có báo cáo/trổng số đề tài 
của năm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

* Điểm trừ:  

- Thiếu Báo cáo tổng hợp (b/c toàn 
văn kết quả) trừ tối đa 80% điểm  

- Thiếu Báo cáo kết quả triển khai 
áp dụng trừ tối đa 20% điểm 

5 

  

Đề xuất: Biên 
độ trễ thời 
gian cập nhật 
là 18 tháng 

 

9 Thông tin báo cáo, thống kê 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 2 điểm 
như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng 
trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 2 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý 
trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 
1,5 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm 
trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 1 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 5 điểm 
như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng tháng trong các lĩnh vực quản 
lý của Bộ: 5 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng Quý trong các lĩnh vực quản lý 
của Bộ: 3 điểm 

7 Nếu có cả báo 
cáo thống kê, 
tổng hợp và chi 
tiết thì tối đa là 
7 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng năm trong các lĩnh vực quản lý 
của Bộ: 2 

10 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về 
hoạt động, các vấn đề liên quan 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan 

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ 
thông tin trong vòng 3 ngày: điểm 
tối đa 

- Cập nhật thường xuyên và không 
đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 
(sau 03 ngày trừ 0,5 điểm; sau 5 
ngày trừ 1 điểm; sau 1 tuần từ 2 
điểm; sau 10 ngày không cập nhật 
tin trừ 3 điểm; sau 15 ngày trừ 4 
điểm; sau 1 tháng không cập nhật 
tin tức trừ 5 điểm) 

- Không cung cấp: 0 điểm 

7  

11 Thông tin tiếng nước ngoài    

11.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

 

11.2 - Chức năng nhiệm vụ, quyền 
hạn của từng cơ quan, đơn vị 
trực thuộc 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

 

11.3 - Họ và tên, chức vụ, điện thoại, 
địa chỉ thư điện tử chính thức, 
nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh 
đạo trong đơn vị 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Cập nhật khi có 
sự thay đổi về 
nhân sự 

 

11.4 - Thông tin giao dịch: địa chỉ, 
điện thoại, số fax, địa chỉ thư 
điện tử chính thức để giao dịch 
và tiếp nhận các thông tin 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

 

11.5 - Thông báo các quy trình thủ tục 
liên quan đến người nước ngoài 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

 

12 - Trang/Cổng thông tin điện tử 
có công bố quy định về bảo vệ 
thông tin cá nhân theo quy định 
của Thông tư số 25/2010/TT-
BTTTT 

- Quy định về ATTT 

- Có thông báo rõ các quy định về 
đảm bảo an toàn và bảo vệ thông 
tin cá nhân trên trang chủ: 1,5 điểm 

- Có thông báo và hướng dẫn trên 
cổng thông tin điện tử cho cá nhân 
biết về hình thức, phạm vi và mục 
đích của việc thu thập và sử dụng 
thông tin cá nhân tại các nơi có biểu 
mẫu thu thập thông tin cá nhân như 
góp ý, hỏi đáp, liên hệ,...: 0,5 điểm 

2  

13 Trang/Cổng thông tin điện tử 
của Bộ có tích hợp/link tới 

- Có tích hợp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có link: 1 điểm 

3  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

Trang/Cổng thông tin điện tử 
của các đơn vị thuộc, trực thuộc 

- Không có: 0 điểm 

(- Tích hợp: Thông tin được tự động 
tổng hợp và đưa vào mục tổng hợp 
và đọc ngay tại Trang/Cổng thông 
tin điện tử có tiêu đề, người đọc 
không phải truy cập đến 
Trang/Cổng thông tin điện tử của 
cơ quan cung cấp thông tin gốc 

- Link: Chỉ đưa đường liên kết đến 
Trang/Cổng thông tin điện tử của 
cơ quan cung cấp thông tin gốc) 

14 Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá 
nhân cho các dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật  

  Đề xuất: biên 
độ trễ thời 
gian là 12 
tháng 

14.1 - Đăng tải danh sách văn bản 
quy phạm pháp luật, chủ trương 
chính sách cần xin ý kiến  

- Cung cấp đầy đủ (trong đó có nêu 
rõ thời hạn xin ý kiến): 2 điểm 

- Không đầy đủ: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2  

14.2 - Trả lời tiếp thu ý kiến góp ý của 
tổ chức cá nhân đối với các văn 
bản xin ý kiến 

- Cung cấp đầy đủ (mỗi ý kiến góp ý 
đều có trả lời tiếp thu, giải thích bảo 
lưu): 3 điểm 

- Không đầy đủ (có thể chỉ có 1 báo 
cáo tổng hợp tiếp thu, giải thích bảo 
lưu): 1,5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

3  

15 Có chức năng tiếp nhận, phản 
hồi thông tin từ các tổ chức, cá 
nhân 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 

1  

16 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời 
trong mục Trao đổi – Hỏi đáp 
đối với những vấn đề có liên 
quan chung 

- Có đầy đủ (mỗi câu hỏi đều có trả 
lời): 3 điểm  

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

3 Đề xuất: biên 
độ trễ thời 
gian là 06 
tháng 

17 Các chức năng hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận thông tin 
(tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài 
viết, …) 

   

17.1 Có chức năng tăng/giảm cỡ chữ  

 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

17.2 Có chức năng đọc bài viết tự 
động 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 

1  

17.3 Có chức năng thay đổi độ tương 
phản  

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

18 Sử dụng công cụ đa phương tiện 
(audio, video, …) để hỗ trợ trong 
việc truyền tải thông tin 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

19 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di 
động cầm tay (có giao diện riêng 
cho thiết bị di động) 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  

20 Cung cấp công cụ cho phép tổ 
chức, cá nhân đánh giá và xếp 
hạng đối với một số nội dung 
thông tin mà cơ quan cung cấp 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

21 Chức năng cho phép tổ chức, cá 
nhân theo dõi quá trình xử lý 
dịch vụ công trực tuyến 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  

22 Cho phép tải về văn bản quy 
phạm pháp luật 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

23 Công cụ tìm kiếm riêng cho các 
văn bản quy phạm pháp luật 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

24 Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận 
tiện các dịch vụ công trực tuyến 
trên Trang/Cổng thông tin điện 
tử 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  

25 Chức năng hướng dẫn sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến đối với 
mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 
trở lên 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

26 Bộ có chức năng cho phép người 
dân đánh giá thái độ phục vụ 
của từng cơ quan chuyên môn 
không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

3  

IV. Hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  250  

1 Cung cấp đầy đủ thông tin về: 
số lượng thủ tục hành chính 
(TTHC), số lượng dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) tại các 
mức độ 

- Cung cấp đầy đủ thông tin: 20 điểm 

- Cung cấp không đầy đủ thông tin: 10 điểm 

- Không khai báo thông tin: 0 điểm  

20  

2 Dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 

 

Công thức tính điểm DVCTT mức độ 3 như sau: 
Điểm = (Số lượngDVCTT3,4

 * Điểmmax/DVCTT3) + (Tỷ 
lệTBHSTT3

 * Số lượngDVCTT3 * ĐiểmmaxHSTT3) 
Trong đó: 
- Số lượngDVCTT3,4: Tổng số DVCTT từ mức độ 3 trở 
lên 
- Điểmmax/DVCTT3: Điểm tối đa cho một DVCTT mức độ 
3, tính theo công thức: 

Điểmmax/DVCTT3 = 30/Tổng số TTHC của Bộ 
- Tỷ lệTBHSTT3: Tỷ lệ trung bình hồ sơ TTHC được xử lý 

90  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

trực tuyến mức độ 3, công thức tính như sau: 
Tỷ lệTBHSTT3 = Tổng tỷ lệ HSTT của các DVCTT mức 
độ 3/Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

- ĐiểmmaxHSTT3: Điểm tối đa cho HSTT của một DVCTT 
mức độ 3, tính theo công thức: 

ĐiểmmaxHSTT3 = 60/Tổng số TTHC của Bộ 

3 Dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 

Công thức tính điểm:  

Điểm = (Số lượngDVCTT4
 * Điểmmax/DVCTT4) + (Tỷ 

lệTBHSTT4
 * Số lượngDVCTT4 * ĐiểmmaxHSTT4) 

Trong đó: 

- Số lượngDVCTT4: Tổng số DVCTT mức độ 4 

- Điểmmax/DVCTT4: Điểm tối đa cho một DVCTT mức 
độ 4, tính theo công thức: 

Điểmmax/DVCTT4 = 45/Tổng số TTHC của Bộ 

- Tỷ lệTBHSTT4: Tỷ lệ trung bình hồ sơ TTHC được xử lý 
trực tuyến mức độ 4, công thức tính như sau: 

Tỷ lệTBHSTT4 = Tổng tỷ lệ HSTT của các DVCTT 
mức độ 4/Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 

- ĐiểmmaxHSTT4: Điểm tối đa cho HSTT của một 
DVCTT mức độ 4, tính theo công thức: 

ĐiểmmaxHSTT4 = 75/Tổng số TTHC của Bộ 

120  

 

4 Tỷ lệ website,portal cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 của Bộ sử dụng giao 
thức https/ tổng số website, 
portal cung cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 
của Bộ 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 20  

V. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   100   

1 Kế hoạch ứng dụng CNTT 
giai đoạn 5 năm 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT 
trong năm báo cáo 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

9  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

3 Báo cáo mức độ hoàn thành 
kế hoạch ứng dụng CNTT 
trong năm báo cáo 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa  

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

4  

4 Quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo ứng dụng CNTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

5 Ban hành Kiến trúc Chính 
phủ điện tử của Bộ 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

6 Quy chế đảm bảo an toàn 
thông tin trong hoạt động 
ứng dụng CNTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

10  

7 Quy định về trao đổi, lưu 
trữ, xử lý văn bản điện tử 
trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

8 Quy định về danh mục các 
văn bản, tài liệu trao đổi 
chính thức bằng văn bản 
điện tử, không sử dụng văn 
bản giấy 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

9 Quy chế quản lý, sử dụng 
chứng thư số và chữ ký số 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

10 Quy chế quản lý và sử dụng 
hệ thống thư điện tử công 
vụ 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

11 Quy chế vận hành và duy trì 
hoạt động cho cổng thông 
tin điện tử 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

12 Quy định hoạt động quản lý, 
cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

13 Chính sách thúc đẩy người 
dân và doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

14 Ban hành văn bản quy định 
về tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích (theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ) 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

15 Ban hành danh sách mã 
định danh theo Quy chuẩn 
Q102: 2016/BTTTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

2  

16 Ban hành các văn bản gắn 
kết giữa ứng dụng CNTT với 
cải cách hành chính 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

4  

17 Ban hành các văn bản liên 
quan đến quy định kỹ thuật, 
phương án kỹ thuật, quy 
chuẩn, tiêu chuẩn để hướng 
dẫn kết nối giữa các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu trong một hoặc nhiều 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

các trường hợp sau: 

- Giữa các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu của các 
đơn vị thuộc Bộ; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu 
quốc gia; hoặc với các hệ 
thống thông tin có quy mô 
và phạm vi từ Trung ương 
đến địa phương; hoặc với 
các hệ thống thông tin khác 
của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Tỉnh. 

18 Thực hiện việc gửi các báo 
cáo về ứng dụng CNTT và 
phát triển chính phủ điện tử 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

2  

19 Các văn bản khác liên quan 
đến ứng dụng CNTT 

Điểm cho 01 văn bản được tính như sau: 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): 1 điểm 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: 05 điểm 

* Tổng điểm cho các văn bản khác = tổng điểm 
các văn bản khai báo (tổng điểm không quá 10 
điểm) 

5  

VI. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

  

 Tổng điểm  100  

I CBCCVC chuyên trách CNTT  45  

1 Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của CBCCVC 
chuyên trách CNTT 

- Từ 80% Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT có 
trình độ đại học trở lên: điểm tối đa 
- Từ 60% đến dưới 80% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 15 điểm 

- Từ 40% đến dưới 60% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 10 điểm 

- Từ 20% đến dưới 40% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 5 điểm 

- Dưới 20% Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT có 
trình độ đại học trở lên: 2 điểm 

20  

2 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách - Nếu Tỷ lệ >=50%: Điểm = Điểm tối đa 10  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

  

có các chứng chỉ nâng cao 
(MCSA, CCNA, CCNP, 
Network Security…) 

- Nếu Tỷ lệ <50%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

3 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
CNTT trung bình trên một 
đơn vị (người / đơn vị) 

- Từ 04 cán bộ trở lên: Điểm tối đa 

- Từ 02 đến dưới 04 cán bộ: 10 điểm 

- Từ 01 đến dưới 02 cán bộ: 5 điểm 

- Dưới 01 cán bộ: 2 điểm  

15  

II Kỹ năng ứng dụng CNTT 
của CBCCVC 

 30  

1 Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên 
sử dụng máy tính để xử lý 
công việc (%) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2 Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên 
sử dụng Internet để xử lý 
công việc (%) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

III Đào tạo về CNTT  25  

1 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
được đào tạo về CNTT 
trong năm 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2 Số lượng CBCCVC của Bộ 
được đào tạo về CNTT 
trong năm 

+ Trên 30%  CBCCVC: điểm tối đa. 

+ Từ 20% đến dưới 30% CBCCVC: 7 điểm 

+ Từ 10% đến dưới 20% CBCCVC: 5 điểm 

+ Dưới 10% CBCCVC: 3 điểm 

+ Không tổ chức: 0 điểm 

10  
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PHỤ LỤC 2A 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  
THÔNG TIN CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

 

Vui lòng gửi lại mẫu báo cáo đã hoàn thiện trước ngày 01/01/2018. Tệp báo cáo điện 

tử xin gửi trực tiếp về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện 

tử: aita@mic.gov.vn. Bản cứng báo cáo xin gửi về địa chỉ: 

 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông 

18 Nguyễn Du, Hà Nội 

Thông tin theo báo cáo này được sử dụng để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) của các cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây viết tắt là CQCP). Do đó, Bộ 

Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin chính xác, phản 

ánh đúng thực trạng. 

Mốc thời gian cho các số liệu thống kê: 01/12 năm trước đến hết ngày 30/11 của năm 

báo cáo. 

Vui lòng tham khảo mục “Giải thích từ ngữ” (Mục 10) tại trang cuối trước khi thực hiện 

khai thông tin. 

 

  

mailto:aita@mic.gov.vn
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MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Năm báo cáo: …… 

2. Tên cơ quan báo cáo: ............................................................................................................ 

3. Địa chỉ cơ quan:  ...............................................................................................................…… 

4. Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) chính thức: ................................…… 

5. Phạm vi đánh giá ứng dụng CNTT: 

5.1. Tổng số đơn vị thuộc Cơ quan: …................. 

Đơn vị thuộc, trực thuộc CQCP (sau đây gọi tắt là đơn vị thuộc CQCP) trong phạm vi thống kê 

bao gồm các đơn vị: Văn phòng, Vụ, Thanh tra, Cục, Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc CQCP (không bao gồm các báo, tạp chí, nhà xuất bản, cơ sở đào tạo, doanh 

nghiệp thuộc CQCP). 

5.2. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của CQCP (viết tắt CBCCVC): …................. người 

CBCCVC của CQCP trong phạm vi thống kê bao gồm các CBCCVC của các đơn vị thuộc CQCP nói 

trên. 

MỤC 2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT  

1. Trang bị máy tính (bao gồm máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng). 

Tổng số máy tính: …................. chiếc    Tỷ lệ trang bị máy tính cho CBCCVC: ........... % 

2. Cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí: 

Tổng số máy tính được cài đặt: …................. chiếc   Tỷ lệ máy tính được cài đặt: ........... % 

3. Kết nối mạng Internet 

- Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của các đơn vị thuộc CQCP (cách tính xem tại mục 

10.1): …................. Mbps. 

- Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi/ CBCCVC (cách tính xem tại mục 10.2): 

…................. Mbps/người 

4. Kết nối mạng diện rộng của CQCP (WAN - Wide area network) 

Ghi chú: Mạng diện rộng (WAN) của CQCP là một hệ thống mạng kết nối các mạng cục bộ 

(LAN - Local Area Network) của các đơn vị thuộc CQCP với nhau (trong trường hợp CQCP có 

mạng kết nối các đơn vị với nhau thì cũng được tính tương tự). 

CQCP đã có mạng diện rộng 

☐ Có        ☐ Không 

Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 
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- Số lượng đơn vị đã kết nối với mạng diện rộng của CQCP: ….................. đơn vị    

- Tỷ lệ đơn vị đã kết nối với mạng diện rộng của CQCP: …................. % 

- Mạng diện rộng của CQCP đang được vận hành theo hình thức nào: 

 ☐ Tự vận hành     

 ☐ Thuê nhà cung cấp dịch vụ vận hành 

 ☐ Hình thức khác (nêu rõ): .................................................................................................…… 

- Liệt kê các ứng dụng đang được sử dụng trên mạng diện rộng của CQCP: 

 1) ..........................................................................................................................................… 

 2) ..........................................................................................................................................… 

 3) ..........................................................................................................................................… 

5. Trung tâm dữ liệu/Phòng máy chủ của CQCP  

Ghi chú:  

- CQCP và các đơn vị thuộc CQCP có thể có nhiều Trung tâm dữ liệu/ Phòng máy chủ. Tuy 

nhiên, thông tin dưới đây chỉ khảo sát đối với Trung tâm dữ liệu/ Phòng máy chủ do đơn vị 

chuyên trách CNTT của CQCP quản lý. Khái niệm Trung tâm dữ liệu xem tại mục 10.3. 

CQCP hiện đang có 

☐ Trung tâm dữ liệu   ☐ Phòng máy chủ 

Nếu CQCP có Trung tâm dữ liệu, cung cấp thông tin mục 5.1, 5.2, 5.3 

Nếu CQCP có Phòng máy chủ, cung cấp thông tin mục 5.4, 5.5 

5.1. Trung tâm dữ liệu do CQCP 

☐ Tự  vận hành và duy trì    

☐ Thuê nhà cung cấp dịch vụ,  ghi rõ tên đơn vị cung cấp: ...........................................…… 

5.2. CQCP có Trung tâm dữ liệu dự phòng không? 

Ghi chú: Trung tâm dữ liệu dự phòng có thể do Bộ tự xây dựng hoặc thuê dịch vụ 

 ☐ Có         ☐ Không 

5.3. Trung tâm dữ liệu của CQCP đáp ứng tiêu chuẩn nào: 

Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu đã được quy định tại 

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của CQCP Thông tin và Truyền thông.   

☐ Có         ☐ Không  
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Nếu có, cung cấp thông tin về văn bản Thông báo tiếp nhận bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật do Cục Viễn thông - CQCP Thông tin và Truyền thông cấp (Tên, số hiệu và 

ngày văn bản chứng nhận): ………………………………… 

Nếu đáp ứng tiêu chuẩn khác (như tiêu chuẩn Uptime (UTI) với 4 mức độ: Tier I-II-III-IV…), 

cung cấp thông tin về:  

+ Mức độ tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu: ………………………………… 

+ Thông tin về tổ chức và giấy chứng nhận (cung cấp địa chỉ URLs hoặc tài liệu kiểm chứng): 

………………………………… 

5.4. Phòng máy chủ của CQCP đã triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh nào sau 

đây: 

TT Tên hệ thống Có: 1/ Không: 0 

1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)  

2 Hệ thống bảo vệ xâm nhập (IPS)  

3 Hệ thống tường lửa (Firewall)  

4 Hệ thống ngăn chặn virut (Antivirus)  

5 Hệ thống chặn thư rác (Spam blockers)  

6 Hệ thống an toàn báo cháy, nổ  

7 Hệ thống an toàn chống sét  

8 Hệ thống khác (nêu rõ):………………………...  

5.5. Phòng máy chủ của CQCP đã triển khai hệ thống lưu trữ, an toàn dữ liệu nào sau đây:  

TT Tên hệ thống Có: 1/ Không: 0 

1 Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network)  

2 Hệ thống lưu trữ NAS (Network Atteched Storage)  

3 Hệ thống lưu trữ DAS (Direct Attached Storage)  

4 Hệ thống lưu trữ băng từ (Tape)  

5 Hệ thống lưu trữ khác (nêu rõ):………………………...  

6. Điện toán đám mây (Cloud Computing) 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT của CQCP đã triển khai mô hình điện toán đám mây chưa? 

☐ Có         ☐ Không  

Nếu có, CQCP hiện đang sử dụng mô hình dịch vụ nào 

☐ Dịch vụ cung cấp hạ tầng thiết bị (IaaS) 

☐ Dịch vụ cung cấp nền tảng vận hành (PaaS) 
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☐ Dịch vụ cung cấp phần mềm ứng dụng (SaaS) 

MỤC 3. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

1. Hệ thống thư điện tử 

Ghi chú: CQCP và các đơn vị thuộc CQCP có thể có nhiều hệ thống thư điện tử. 

- Hệ thống thư điện tử dùng chung là hệ thống thư điện tử của CQCP triển khai cấp cho các 

CBCCVC sử dụng phục vụ cho công việc, với  định dạng thư điện tử @tenbonganh.gov.vn, do 

đơn vị chuyên trách CNTT của CQCP quản lý. 

- Hệ thống thư điện tử dùng riêng là hệ thống thư điện tử do các đơn vị của CQCP triển khai 

cấp cho các CBCCVC sử dụng phục vụ cho công việc, do các đơn vị tự quản lý. 

1.1. CQCP có bao nhiêu hệ thống thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử dùng chung và 

hệ thống dùng riêng của các đơn vị thuộc CQCP): …................. hệ thống 

1.2. Số lượng CBCCVC được cấp tài khoản thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử dùng 

chung và dùng riêng):  ….................người,   Tỷ lệ: …................. % 

Trong đó, 

- Số lượng CBCCVC được cấp tài khoản thư điện tử dùng chung:  …................. người ,   

  Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng CBCCVC được cấp tài khoản thư điện tử dùng riêng:   …................. người ,   

  Tỷ lệ: …................. % 

1.3. Kích thước tập tin tối đa (KT) cho phép đính kèm trong hệ thống thư điện tử dùng chung 

của CQCP là bao nhiêu? 

 ☐ KT < 10 Mb          ☐ 10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb   ☐ KT > 20 Mb 

1.4. Dung lượng hòm thư tối đa (DL) cho mỗi tài khoản trong hệ thống thư điện tử dùng 

chung của CQCP là bao nhiêu? 

 ☐ 500 Mb < DL < 2Gb           ☐  2Gb≤ DL ≤ 5Gb      ☐ DL > 5 Gb 

1.5. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc: …................. % 

2. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) 

Ghi chú: CQCP và các đơn vị thuộc CQCP có thể có nhiều hệ thống QLVBĐH. 

- Hệ thống QLVBĐH của CQCP là hệ thống do đơn vị chuyên trách CNTT của CQCP quản lý, 

trang bị cho CBCCVC và các đơn vị phục vụ trong công việc trao đổi văn bản điện tử và điều 

hành (sau đây gọi là Hệ thống QLVBĐH dùng chung) 
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- Hệ thống QLVBĐH dùng riêng là hệ thống do các đơn vị của CQCP triển khai, trang bị cho 

CBCCVC và các đơn vị phục vụ trong công việc trao đổi văn bản điện tử và điều hành, do các 

đơn vị tự quản lý (sau đây gọi là Hệ thống QLVBĐH dùng riêng) 

- Kết nối các hệ thống QLVBĐH là việc chuyển văn bản dưới dạng điện tử từ hệ thống 

QLVBĐH này đến hệ thống QLVBĐH khác. 

2.1. Hiện trạng triển khai 

Hiện trạng triển khai Hệ thống QLVBĐH của CQCP thuộc trường hợp nào sau đây: 

☐ Trường hợp 1: Hệ thống dùng chung của CQCP đã được tất cả các đơn vị sử dụng chung 

☐ Trường hợp 2: CQCP có hệ thống dùng chung triển khai cho một số đơn vị và một số đơn 

vị có hệ thống dùng riêng, nhưng tất cả các hệ thống này đã kết nối với nhau 

☐ Trường hợp 3: CQCP có hệ thống dùng chung triển khai cho một số đơn vị và một số đơn 

vị có hệ thống dùng riêng, nhưng các hệ thống này chưa kết nối hết với nhau 

Nếu thuộc trường hợp 3, cung cấp thông tin sau: 

- Số lượng đơn vị đã có Hệ thống QLVBĐH: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng đơn vị có Hệ thống QLVBĐH đã kết nối với Hệ thống QLVBĐH dùng chung: 

 …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

2.2. Thông tin phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng Hệ thống QLVBĐH 

a. Tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) cấp CQCP 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc CQCP hoàn toàn dưới dạng điện 

tử: ................. % 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc CQCP dưới dạng điện tử và song song với văn 

bản giấy: …................. % 

- Tỷ lệ Thủ trưởng các đơn vị thuộc CQCP sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

trong xử lý công việc: …................. % 

b. Thống kê tại Văn thư CQCP 

- Thống kê văn bản điện tử: Tổng số văn bản đi thống kê trên hệ thống QLVBĐH tại bộ phận 

Văn thư CQCP (gọi tắt là tổng số văn bản điện tử  - ∑VBĐT): …................. văn bản 

- Thống kê văn bản giấy: Tổng số văn bản đi thống kê trên Sổ đăng ký văn bản đi tại bộ phận 

Văn thư CQCP (gọi tắt là tổng số văn bản giấy - ∑VBG): …................. văn bản 

- Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử (∑VBĐT)/ tổng số văn bản giấy (∑VBG): …................. % 

3. Ứng dụng chữ ký số 

3.1. Trang bị chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp 

- Tổng số đơn vị thuộc CQCP đã được cấp chứng thư số: …................. đơn vị 
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- Tổng số CBCCVC đã được cấp chứng thư số: ..................... người 

3.2. Về sử dụng chữ ký số trong thư điện tử 

Hệ thống thư điện tử dùng chung của CQCP đã tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban 

Cơ yếu Chính phủ cung cấp chưa? 

☐ Đã tích hợp   ☐ Chưa tích hợp 

3.3. Về sử dụng chữ ký số trong Hệ thống QLVBĐH 

a. Tình hình tích hợp chữ ký số trong hệ thống QLVBĐH dùng chung 

☐ Đã tích hợp   ☐ Chưa tích hợp 

b. Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng 

- Trong nội bộ cơ quan (giữa CQCP với các đơn vị thuộc CQCP): ………../………./tháng (Số 

lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/Tổng số văn bản điện tử/tháng) 

- Với các cơ quan ngoài CQCP (giữa CQCP với các CQCP, ngành, địa phương khác): 

………../………./tháng (Số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/Tổng số văn bản điện 

tử/tháng) 

4. Các ứng dụng đã triển khai sử dụng 

Ghi chú: CQCP và các đơn vị thuộc CQCP có thể triển khai nhiều ứng dụng 

- Ứng dụng cơ bản là ứng dụng phục vụ chung cho hoạt động của CQCP và công tác quản trị 

nội bộ (nhân sự, tài sản, kinh phí hoạt động...). 

- Ứng dụng chuyên ngành là ứng dụng nhằm thực hiện những công việc, nghiệp vụ chuyên 

ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước đặc thù của CQCP. 

4.1. Ứng dụng cơ bản 

a. Quản lý nhân sự 

- Số đơn vị thuộc CQCP triển khai: …................. đơn vị,    Tỷ lệ: …................. % 

b. Quản lý kế toán - tài chính 

- Số đơn vị thuộc CQCP triển khai: …................. đơn vị,    Tỷ lệ: …................. % 

c. Quản lý tài sản 

- Số đơn vị thuộc CQCP triển khai: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

d. Quản lý Thi đua - Khen thưởng 

- Số đơn vị thuộc CQCP triển khai: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

đ. Các ứng dụng khác, nêu rõ tên ứng dụng: .......... 

- Số đơn vị thuộc CQCP triển khai: …................. đơn vị,   Tỷ lệ: …................. % 

http://mic.gov.vn/pages/thongtin/97922/V%E1%BB%A5thi%C4%91uakhenth%C6%B0%E1%BB%9Fng.html
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4.2. Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP - Local Government Service 

Platform) 

CQCP đã xây dựng LGSP cấp CQCP chưa? 

☐ Đã xây dựng    ☐ Đang xây dựng   ☐ Chưa xây dựng  

4.3. Ứng dụng chuyên ngành 

 Cung cấp danh sách các ứng dụng chuyên ngành tại Bảng 2A.1 

5. Hệ thống hội nghị truyền hình 

5.1. Tổng số điểm kết nối: …................. 

5.2. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa CQCP với các 

đơn vị thuộc CQCP được thực hiện trong năm: …................./…................. 

5.3. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa CQCP và địa 

phương được tổ chức trong năm: …................./…................. 

MỤC 4. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Thông tin về Website/Portal của CQCP  

1.1 Số lượng truy cập trong năm (theo công cụ đếm số lần truy cập): …................. 

1.2. Số lượng tin, bài, văn bản cung cấp trên Website/Portal của CQCP 

TT Tiêu chí 
Số lượng tin, bài, 
văn bản đã đăng 

tải trong năm 

1 
Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan 
thuộc phạm vi quản lý của cơ quan 

 

2 Thông tin chỉ đạo, điều hành 

a Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  

b 
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân 

 

d Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan (đăng tải theo tuần)  

3 
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính 
sách 

a 
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật 
nói chung 

 

b 
Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ quan 

 

4 
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước 
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TT Tiêu chí 
Số lượng tin, bài, 
văn bản đã đăng 

tải trong năm 

5 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn 
bản quản lý hành chính có liên quan 

 

7 Thông tin báo cáo thống kê  

8 Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học  

9 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

 …  

Tổng số  

MỤC 5. CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

* Cơ quan không có thủ tục hành chính thì không  phải khai báo 

1. Tổng số dịch vụ hành chính công (toàn bộ số thủ tục hành chính của Bộ):  ….............dịch vụ 

2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: …................. dịch vụ 

3. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: …................. dịch vụ 

 Cung cấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ tại Bảng 2A.2. 

4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: …................. dịch vụ 

 Cung cấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ tại Bảng 2A.3. 

5. Sử dụng giao thức https 

- Số lượng website, portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ sử dụng giao 

thức https: ……………. Website/portal 

- Tỷ lệ website, portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ sử dụng giao 

thức https / tổng số website, portal cung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của 

Bộ: ……………/…………… 

MỤC 6. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHO ỨNG DỤNG CNTT  

Ghi chú: Các nội dung dưới đây có thể nằm trong một quyết định riêng hoặc chung trong một 

văn bản. 

TT Nội dung 
Nếu có, vui lòng cung cấp số, tên, ngày 
văn bản và địa chỉ URLs (hoặc gửi kèm 

nếu không có địa chỉ URLs) 

1 Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm  

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm báo cáo  

3 
Báo cáo mức độ hoàn thành kế hoạch ứng 
dụng CNTT trong năm báo cáo 

 



10 

 

TT Nội dung 
Nếu có, vui lòng cung cấp số, tên, ngày 
văn bản và địa chỉ URLs (hoặc gửi kèm 

nếu không có địa chỉ URLs) 

4 
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng 
CNTT 

 

5 
Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của 
CQCP 

 

6 
Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong 
hoạt động ứng dụng CNTT 

 

7 
Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản 
điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước 

 

8 
Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu 
trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử, 
không sử dụng văn bản giấy 

 

9 
Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và 
chữ ký số 

 

10 
Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư 
điện tử công vụ 

 

11 
Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho 
cổng thông tin điện tử 

 

12 
Ban hành danh sách mã định danh theo Quy 
chuẩn QCVN 102: 2016/BTTTT 

 

13 
Ban hành các văn bản gắn kết giữa ứng dụng 

CNTT với cải cách hành chính 
 

14 

Ban hành các văn bản liên quan đến quy 
định kỹ thuật, phương án kỹ thuật, tiêu 
chuẩn để hướng dẫn kết nối giữa các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong một 
hoặc nhiều trường hợp sau: 

- Giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
của các đơn vị thuộc CQCP; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; hoặc 
với các hệ thống thông tin có quy mô và 
phạm vi từ Trung ương đến địa phương; 
hoặc với các hệ thống thông tin khác của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Tỉnh. 

 

15 
Thực hiện việc gửi các báo cáo về ứng dụng 
CNTT và phát triển chính phủ điện tử 

 

16 
Các văn bản khác liên quan đến ứng dụng 
CNTT 
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MỤC 7. NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT  

1. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

1.1. Tại đơn vị chuyên trách CNTT của CQCP 

- Số CBCCVC tại đơn vị chuyên trách CNTT của CQCP: …................. người 

- Số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại đơn vị chuyên trách CNTT của CQCP: ................ người 

1.2. Tại các đơn vị thuộc CQCP 

- Số đơn vị thuộc CQCP có CBCCVC chuyên trách về CNTT: …................. đơn vị 

- Tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại các đơn vị thuộc CQCP: …................. người 

1.3. CBCCVC chuyên trách CNTT của CQCP 

- Tổng số CBCCVC chuyên trách CNTT của CQCP: …................. người 

- Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT trung bình trên một đơn vị: …………………. người / đơn vị 

1.4. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC chuyên trách CNTT (văn bằng trong lĩnh vực 

CNTT): 

Tiến sỹ: …................. người       Thạc sỹ: …................. người 

Đại học: …................. người       Cao đẳng: …................. người 

Trung cấp: …................. người      Khác: …................. người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về An toàn bảo mật (CISSP, Security+, CISA, CISM…): 

…................. người 

Số lượng CBCCVC có các chứng chỉ về Quản trị mạng (MCSE, MCSA, CCNA, CCNP…): 

…................. người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về Quản trị cơ sở dữ liệu (MCDBA, OCA, OCM, OCP…): 

…................. người 

1.5. Kỹ năng ứng dụng CNTT các CBCCVC trong CQCP 

- Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc: …................. % 

- Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng internet để xử lý công việc: …................. % 

2. Đào tạo về CNTT  

2.1. Đào tạo về CNTT cho CBCCVC chuyên trách CNTT của CQCP 

- Số lượng CBCCVC chuyên trách CNTT được đào tạo về CNTT trong năm: ............. người 

- Tỷ lệ được đào tạo (so với tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT của 

CQCP): ................ %  

2.2. Đào tạo về CNTT cho CBCCVC của CQCP 
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- Số lượng CBCCVC (không tính số lượng đã kê khai tại mục 2.1) được đào tạo về CNTT 

trong năm: …................. người 

MỤC 8. THÔNG TIN KHÁC 

Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình hình ứng dụng CNTT ngoài các nội dung nêu 

trên và ý kiến khác (nếu có):  

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………

…..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..…………………………………… 

MỤC 9. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: .................................................................................…… 

2. Đơn vị công tác: ................................................................................................................…… 

3. Chức vụ: ............................................................................................................................…… 

4. Điện thoại cố định: .............................……   Điện thoại di động: .............................…… 

5. Thư điện tử: .............................…… 

 

……, ngày ...... tháng ...... năm ...... 
Người khai 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

…….., ngày ...... tháng ...... năm ...... 
Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Bảng 2A.1  DANH SÁCH CÁC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH CỦA CQCP 

TT Tên ứng dụng Đơn vị chủ trì 

Quy mô sử dụng 

Đánh dấu [x] vào ô phù hợp 

Kết nối, chia sẻ 
dữ liệu với các  
hệ thống thông 

tin khác 

(Có: 1/ Không: 0) 

Đơn vị 
thuộc 
CQCP 

Các đơn vị 
trong và 

ngoài CQCP 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

…      
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Bảng 2A.2: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CỦA CQCP 

Ghi chú:  

 - Cơ quan không có thủ tục hành chính thì không phải khai báo 

- Trường hợp không khai báo thông tin về số lượng hồ sơ tại cột (6) và cột (7) tương ứng với mỗi dịch vụ khai báo được hiểu là không có hồ sơ phát 

sinh qua DVCTT. 

TT Nhóm dịch vụ công Tên dịch vụ công Địa chỉ đăng tải dịch vụ Tên cơ quan cung cấp Số lượng hồ sơ 
trực tuyến đã 

giải quyết 
trong năm 

Tổng số hồ 
sơ đã tiếp 

nhận dưới cả 
hình thức 

trực tuyến và 
không  

trực tuyến 
trong năm 

Số lượng tỉnh 
đã triển khai, 

sử dụng  
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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Bảng 2A.3: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA CQCP 

Ghi chú:  

- Cơ quan không có thủ tục hành chính thì không phải khai báo 
- Không bao gồm các DVCTT mức độ 3 đã kê khai ở trên. 
- Trường hợp không khai báo thông tin về số lượng hồ sơ tại cột (6) và cột (7) tương ứng với mỗi dịch vụ khai báo được hiểu là không có hồ sơ phát 
sinh qua DVCTT. 

TT Nhóm dịch vụ 
công 

Tên dịch vụ công Địa chỉ đăng tải dịch vụ Tên cơ quan cung cấp Số lượng hồ sơ 
trực tuyến đã 

giải quyết 
trong năm 

Tổng số hồ 
sơ đã tiếp 

nhận dưới cả 
hình thức 

trực tuyến và 
không  

trực tuyến 
trong năm 

Số lượng 
tỉnh đã triển 

khai, sử 
dụng  

(nếu có) 

Hình thức thanh 
toán 

(Ghi rõ: Chuyển 
khoản, thẻ, hình 

thức khác nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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MỤC 10. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

10.1. Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của các đơn vị thuộc CQCP được tính bằng 

công thức (đơn vị tính Mbps): 

∑ Băng thông kết nối Internet quy đổi = (∑ Băng thông Leased Line) * 5 + (∑ Băng thông 

FTTH) * 5 + ∑ Băng thông xDSL + ∑ Băng thông khác 

 

10.2. Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi được tính bằng công thức: 

∑ Băng thông kết nối Internet quy đổi 

∑ CBCCVC 
 

 

10.3. Trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ 

thống cáp) và hệ thống máy tính cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để lưu trữ, 

trao đổi và quản lý tập trung dữ liệu của một hay nhiều tổ chức, cá nhân (theo Thông tư số 

03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của CQCP Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu). 

 

10.4. Sổ đăng ký văn bản đi được sử dụng để quản lý văn bản đi của cơ quan được Quy định 

tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của CQCP Nội vụ hướng dẫn quản lý văn 

bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

 

10.5. Thường xuyên sử dụng: được tính bằng sử dụng trung bình ít nhất một ngày một lần 

phục vụ cho nhu cầu công việc. 

10.6. Mô hình điện toán đám mây (cloud computing) là mô hình cung cấp các tài nguyên máy 

tính, tính toán, xử lý và lưu trữ dưới dạng dịch vụ thay vì dưới dạng sản phẩm, qua môi trường 

mạng, trong đó khách hàng có thể tự đặt được cấu hình theo nhu cầu. Các tài nguyên này bao 

gồm: hạ tầng (infrastructure), như: hệ thống mạng, phần cứng, máy tính, bộ lưu trữ,...; môi 

trường nền tảng (platform), như: hệ điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm công cụ, ...; 

phần mềm (software), như: phần mềm ứng dụng, tiện ích và ứng dụng máy tính khác.  

10.7. LGSP – Local Government Service Platform: là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 

CQCP, cấp tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệ giữa các hệ thống thông tin của 

các cơ quan; đơn vị thuộc phạm vi một CQCP, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian 

phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của CQCP, ngành, địa phương với các hệ 

thống bên ngoài. 

10.8. Nội dung về đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 

64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước.   
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PHỤ LỤC 2B 

CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

 

I. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  200  

1 Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 
chức được trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 20  

2 Tỷ lệ máy tính được cài phần 
mềm diệt Virus bản quyền có trả 
phí 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 20  

3 Tỷ lệ băng thông kết nối Internet 
quy đổi/ CBCCVC 

Điểm = Tỷ lệchuẩn hóa   * Điểm tối đa 

Trong đó: 

Tỷ lệchuẩn hóa = (Tỷ lệ băng thôngquy đổi /CBCCVC của 

CQCP)/ (Tỷ lệ băng thôngquy đổi/CBCCVC của CQCP có giá trị 

lớn nhất) 

40  

4 Mạng diện rộng của cơ quan 
thuộc Chính phủ (CQCP) 

Điểm =  ĐiểmKNWAN  + ĐiểmƯDKNWAN 

Trong đó: 

- ĐiểmKNWAN:  Điểm cho tỷ lệ đơn vị đã kết nối 
mạng diện rộng của CQCP, công thức tính:  

ĐiểmKNWWAN = Tỷ lệ * 45 điểm 

- ĐiểmƯDKNWAN: Điểm cho các ứng dụng đang 
được sử dụng trên mạng diện rộng của CQCP: 
5 điểm 

(Liệt kê mỗi ứng dụng sử dụng trên mạng diện 
rộng của CQCP: 1 điểm, tổng điểm cho các 
ứng dụng không quá 5 điểm) 

50  

5 Trung tâm dữ liệu/Phòng máy 
chủ 

1. Trung tâm dữ liệu (tối đa 60 điểm): 

1.1. Có Trung tâm dữ liệu: 35 điểm 

1.2. Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
(tính điểm cho trường hợp nào có điểm cao 
nhất) như sau: 

- Trường hợp a: Đáp ứng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 
03/2013/TT-BTTTT của CQCP Thông tin và 
Truyền thông (Bộ TTTT): 

+ Có văn bản Thông báo tiếp nhận bản công 
bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
do Cục Viễn thông - Bộ TTTT cấp: 5 điểm 

+ Trung tâm dữ liệu được Cục Viễn thông – 
Bộ TTTT công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật trên trang thông tin điện tử 
của Cục: 15 điểm 

- Trường hợp b: Đáp ứng tiêu chuẩn khác: 

60  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

+ Có đầy đủ thông tin xác minh mức độ tiêu 
chuẩn đạt được của Trung tâm dữ liệu (tên 
tiêu chuẩn, mức độ, địa chỉ URL hoặc tài liệu 
kiểm chứng): 20 điểm 

+Trường hợp không cung cấp thông tin hoặc 
thông tin cung cấp không xác minh được 
mức độ tiêu chuẩn đạt được của Trung tâm 
dữ liệu: 0 điểm 

1.3. Có Trung tâm dữ liệu dự phòng: 5 điểm 

2. Phòng máy chủ (tối đa 35 điểm): 

- Có Phòng máy chủ: 20 điểm 

- Triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, 
an ninh: 9 điểm 

(Triển khai mỗi hệ thống an toàn, an ninh: 1 
điểm (có 7 hệ thống, tối đa 7 điểm); mỗi hệ 
thống khai báo thêm: 0,5 điểm, tổng điểm cho 
các hệ thống khai báo thêm không quá 2 
điểm) 

- Triển khai các hệ thống lưu trữ dữ liệu: 6 
điểm 

(Triển khai mỗi hệ thống lưu trữ dữ liệu: 1 
điểm; mỗi hệ thống khai báo thêm: 0,5 điểm, 
tổng điểm cho các hệ thống khai báo thêm 
không quá 2 điểm) 

 

*** Nếu CQCP khai báo cả Trung tâm dữ liệu 
và Phòng máy chủ, chỉ tính điểm cho Trung 
tâm dữ liệu. 

6 CQCP có sử dụng mô hình điện 
toán đám mây phục vụ cho công 
việc 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

10  

II. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   250  

1 Hệ thống thư điện tử   45  

1.1 Tỷ lệ CBCCVC được cấp tài khoản 
thư điện tử (bao gồm hệ thống 
thư điện tử dùng chung và dùng 
riêng)  

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

1.2 Tỷ lệ CBCCVC được cấp tài khoản 
thư điện tử dùng chung 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

1.3 Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử 
dụng thư điện tử trong công việc 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

1.4 Kích thước tập tin tối đa (KT) cho 
phép đính kèm 

KT < 10 Mb: 1 điểm           

10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb: 2 điểm    

KT > 20 Mb: Điểm tối đa 

5  

1.5 Dung lượng hòm thư tối đa (DL) 
cho mỗi tài khoản 

500 Mb < DL < 2Gb : 1 điểm  

2Gb≤ DL ≤ 5Gb: 2 điểm   

DL > 5 Gb: Điểm tối đa 

5  

2 Hệ thống Quản lý văn bản và 
điều hành (QLVBĐH) 

 65  

2.1 Hiện trạng triển khai Hệ thống 
QLVBĐH của CQCP thuộc trường 
hợp nào sau đây 

- Điểm tối đa 25 điểm cho các trường hợp 
sau: 

+ Trường hợp 1: Hệ thống dùng chung của 
CQCP đã được tất cả các đơn vị sử dụng 
chung 

+ Trường hợp 2: CQCP có hệ thống dùng 
chung triển khai cho một số đơn vị và một số 
đơn vị có hệ thống dùng riêng, nhưng tất cả 
các hệ thống này đã kết nối với nhau 

- Điểm tối đa 15 điểm cho trường hợp CQCP 
có hệ thống dùng chung triển khai cho một 
số đơn vị và một số đơn vị có hệ thống dùng 
riêng, nhưng các hệ thống này chưa kết nối 
hết với nhau. Điểm cụ thể được tính: 

Điểm = (Tỷ lệ đơn vị có Hệ thống QLVBĐH đã 
được kết nối được với Hệ thống QLVBĐH 
dùng chung) * (Điểm tối đa) 

25  

2.2 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các 
đơn vị thuộc CQCP hoàn toàn 
dưới dạng điện tử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2.3 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các 
đơn vị thuộc CQCP dưới dạng 
điện tử và song song với văn bản 
giấy 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

2.4 Tỷ lệ Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
CQCP sử dụng hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành trong xử lý 
công việc 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

2.5 Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện 
tử/ tổng số văn bản giấy (thống 
kê tại Văn thư CQCP) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

3 Ứng dụng chữ ký số  30  

3.1 Trang bị chứng thư số  10  

 Tỷ lệ đơn vị đã được cấp Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

 Tỷ lệ CBCCVC đã được cấp Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

3.2 Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số cho Hệ thống thư điện tử 
dùng chung 

Đã tích hợp: Điểm tối đa 

Chưa tích hợp: 0 điểm 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

3.3 Sử dụng chữ ký số trong Hệ 
thống QLVBĐH 

 15  

 Tích hợp chữ ký số trong hệ 
thống QLVBĐH dùng chung 

Đã tích hợp: Điểm tối đa 

Chưa tích hợp: 0 điểm 

5  

 Tần suất trao đổi văn bản điện tử 
có chữ ký số trong nội bộ cơ quan 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

 Tần suất trao đổi văn bản điện tử 
có chữ ký số với cơ quan ngoài 
CQCP 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

4 Các ứng dụng đã triển khai  100  

4.1 Ứng dụng cơ bản  25  

a Quản lý nhân sự    

 Tỷ lệ đơn vị thuộc CQCP triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 7  

b Quản lý kế toán - tài chính      

 Tỷ lệ đơn vị thuộc CQCP triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

c Quản lý tài sản      

 Tỷ lệ đơn vị thuộc CQCP triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

d Quản lý Thi đua - Khen thưởng      

 Tỷ lệ đơn vị thuộc CQCP triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

đ Các ứng dụng khác    

 Tỷ lệ đơn vị thuộc CQCP triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

Điểm cho 1 ứng dụng triển khai:2 điểm 

(tổng điểm tối đa cho các ứng dụng khai báo 
không quá 5 điểm) 

5  

4.2 CQCP đã xây dựng LGSP cấp 
CQCP 

Đã xây dựng: điểm tối đa 

Đang xây dựng: 2 điểm 

Chưa xây dựng: 0 điểm 

5  

4.3 Ứng dụng chuyên ngành  * Điểm cho một ứng dụng: 

- Quy mô sử dụng 

+ Triển khai đơn vị thuộc CQCP: 2 điểm 

+ Triển khai các đơn vị trong và ngoài CQCP: 
4 điểm 

- Có kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống 
thông tin khác: 2 điểm 

* Điểm cho hạng mục = tổng điểm ứng dụng 
triển khai (tối đa là 70 điểm) 

70  

5 Hệ thống hội nghị truyền hình  10  

5.1 Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội 
nghị truyền hình trên tổng số 

- Nếu tỷ lệ >=75%: Điểm = Điểm tối đa 

- Nếu tỷ lệ <75%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

4  

http://mic.gov.vn/pages/thongtin/97922/V%E1%BB%A5thi%C4%91uakhenth%C6%B0%E1%BB%9Fng.html
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

cuộc họp giữa CQCP với các đơn 
vị thuộc CQCP được thực hiện 
trong năm 

5.2 Tỷ lệ cuộc họp qua hội nghị 
truyền hình trên tổng số cuộc 
họp giữa CQCP và địa phương 
được tổ chức trong năm 

- Nếu tỷ lệ >=75%: Điểm = Điểm tối đa 

- Nếu tỷ lệ <75%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

 

6  

III. Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

1 Thông tin giới thiệu    

1.1 - Thông tin giới thiệu chung (sơ 
đồ cơ cấu tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan và đơn vị trực thuộc, tóm 

lược quá trình hình thành và 
phát triển của cơ quan) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

4  

1.2 - Thông tin về lãnh đạo của cơ 
quan (họ và tên, chức vụ, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử chính 
thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của 

lãnh đạo trong đơn vị) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

4 Cập nhật khi có sự 
thay đổi 

1.3 - Thông tin giao dịch chính thức 
của cơ quan (bao gồm địa chỉ, 
điện thoại, số fax, địa chỉ thư 

điện tử chính thức để giao dịch 
và tiếp nhận các thông tin) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có sự 
thay đổi 

1.4 - Thông tin chính thức của từng 
đơn vị trực thuộc và cán bộ, 

công chức có thẩm quyền (họ 
và tên, chức vụ, điện thoại, địa 

chỉ thư điện tử chính thức) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có sự 
thay đổi 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành    

2.1 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: 
Ý kiến chỉ đạo điều hành của 

thủ trưởng cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

4 Cập nhật thường 
xuyên (biên độ trễ 
thời gian cập nhật: 1 
tuần) 

2.2 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: 
Ý kiến xử lý phản hồi đối với các 

kiến nghị, yêu cầu của tổ chức 
cá nhân 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
6 tháng 

2.3 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: 
Thông tin khen thưởng, xử phạt 

- Có Mục Khen thưởng, Xử phạt 
riêng: 1 điểm 

3 

 

Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

đối với tổ chức, doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực quản 

lý của cơ quan 

- Thông tin cập nhật đều hàng 
tháng (tháng nào cũng có tin) 
trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 2 
tháng trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 3 
tháng trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 
tháng trong vòng 12 tháng: 0.5 
điểm 

- Thông tin cập nhật trong vòng 12 
tháng: 0.25 điểm 

- Không cung cấp/không cập nhật 
trong vòng 12 tháng: 0 điểm 

12 tháng 

 

2.4 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: 
Lịch làm việc của lãnh đạo cơ 

quan 

- Cung cấp đầy đủ hàng tuần: 2 
điểm 

- Cung cấp đầy đủ hàng tháng: 1 
điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
1 tuần 

3 Thông tin tuyền truyền    

3.1 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn việc thực hiện pháp luật nói 

chung 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
12 tháng 

3.2 - Tuyên truyền về chế độ, chính 
sách đối với những lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của cơ 
quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
12 tháng 

4 Thông tin chiến lược, định 
hướng, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển 

- Điểm tối đa đạt được khi: Mỗi 
lĩnh vực quản lý của cơ quan đều 
có nội dung và phải cung cấp văn 
bản đầy đủ (Không nhất thiết phải 
có đủ cả Chiến lược, Quy hoạch, Kế 
hoạch) 

- Nếu chỉ đưa tin sẽ không được tối 
đa; Giảm điểm theo bước 0,5 theo 
mức độ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
12 tháng 

 

5 Thông tin về dự án, hạng mục 
đầu tư 

   

5.1 - Danh sách các dự án đang 
chuẩn bị đầu tư, các dự án đã 
triển khai, các dự án đã hoàn 

tất 

- Có phân loại loại từng hạng mục 
dự án (dự án đang chuẩn bị đầu 
tư, các dự án đã triển khai, các dự 
án đã hoàn tất): 1 điểm 

- Có cập nhật danh sách các dự án 
trong vòng 12 tháng: 4 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
12 tháng 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 24 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

5.2 - Mỗi dự án cần có các thông 
tin gồm: tên dự án; mục tiêu 

chính; lĩnh vực chuyên môn; loại 
dự án; thời gian thực hiện; kinh 
phí dự án; loại hình tài trợ, nhà 

tài trợ; tình trạng dự án 

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin và 
được cập nhật trong vòng 12 
tháng: 5 điểm  

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin 
nhưng không được cập nhật trong 
vòng 12 tháng: 3 điểm  

- Không cung cấp: 0 điểm 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 
0,5 điểm 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
12 tháng 

 

6 Thông tin chương trình nghiên 
cứu, đề tài khoa học 

   

6.1 - Danh sách các chương trình, 
đề tài bao gồm: mã số; tên 

chương trình/đề tài; cấp quản 
lý; lĩnh vực; đơn vị chủ trì; thời 

gian thực hiện 

- Có cập nhật danh sách các đề tài 
trong vòng 12 tháng: 3 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 12 tháng: 1,5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 
trong vòng 24 tháng: 0,5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 
0,25 điểm 

3 Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
12 tháng 

 

6.2 - Kết quả các chương trình, đề 
tài sau khi đã được hội đồng 

nghiệm thu khoa học thông qua 
bao gồm: báo cáo tổng hợp; 

báo cáo kết quả triển khai áp 
dụng của công trình, đề tài 

- Cập nhật đầy đủ kết quả tất cả 
các các đề tài của năm trước trong 
vòng 18 tháng: 10 điểm 

- Cập nhật không đầy đủ kết quả 
tất cả các các đề tài của năm trước 
trong vòng 18 tháng: Giảm theo Tỷ 
lệ đề tài có báo cáo/trổng số đề tài 
của năm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: - Thiếu Báo cáo tổng 
hợp (b/c toàn văn kết quả) trừ tối 
đa 80% điểm; - Thiếu Báo cáo kết 
quả triển khai áp dụng trừ tối đa 
20% điểm 

10 

  

Đề xuất: Biên độ trễ 
thời gian cập nhật là 
18 tháng 

 

7 Thông tin báo cáo, thống kê 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 3 
điểm như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng 
trong các lĩnh vực quản lý của 
CQCP: 3 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý 
trong các lĩnh vực quản lý của 
CQCP: 2 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm 

10 Nếu có cả báo cáo 
thống kê, tổng hợp 
và chi tiết thì tối đa 
là 10 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

trong các lĩnh vực quản lý của 
CQCP: 1 điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 7 điểm 
như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng tháng trong các lĩnh vực 
quản lý của CQCP: 7 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng Quý trong các lĩnh vực quản 
lý của CQCP: 5 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng năm trong các lĩnh vực quản 
lý của CQCP: 3 điểm 

8 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về 
hoạt động, các vấn đề liên quan 
thuộc phạm vi quản lý của cơ 
quan 

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ 
thông tin trong vòng 3 ngày: điểm 
tối đa 

- Cập nhật thường xuyên và không 
đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 
(sau 03 ngày trừ 0,5 điểm; sau 5 
ngày trừ 1 điểm; sau 1 tuần từ 2 
điểm; sau 10 ngày không cập nhật 
tin trừ 3 điểm; sau 15 ngày trừ 4 
điểm; sau 1 tháng không cập nhật 
tin tức trừ 5 điểm) 

- Không cung cấp: 0 điểm 

7 

 

 

9 Thông tin tiếng nước ngoài    

9.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có sự 
thay đổi 

 

9.2 - Chức năng nhiệm vụ, quyền 
hạn của từng cơ quan, đơn vị 

trực thuộc 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có sự 
thay đổi 

 

9.3 - Họ và tên, chức vụ, điện thoại, 
địa chỉ thư điện tử chính thức, 
nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh 

đạo trong đơn vị 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Cập nhật khi có sự 
thay đổi về nhân sự 

 

9.4 - Thông tin giao dịch: địa chỉ, 
điện thoại, số fax, địa chỉ thư 

điện tử chính thức để giao dịch 
và tiếp nhận các thông tin 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,25 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Cập nhật khi có sự 
thay đổi 

 

10 - Trang/Cổng thông tin điện tử 
có công bố quy định về bảo vệ 
thông tin cá nhân theo quy 
định của Thông tư số 
25/2010/TT-BTTTT 

- Có thông báo rõ các quy định về 
đảm bảo an toàn và bảo vệ thông 
tin cá nhân trên trang chủ: 1,5 
điểm 

- Có thông báo và hướng dẫn trên 

2  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

- Quy định về ATTT cổng thông tin điện tử cho cá nhân 
biết về hình thức, phạm vi và mục 
đích của việc thu thập và sử dụng 
thông tin cá nhân tại các nơi có 
biểu mẫu thu thập thông tin cá 
nhân như góp ý, hỏi đáp, liên hệ,...: 
0,5 điểm 

11 Trang/Cổng thông tin điện tử 
của CQCP có tích hợp/link tới 
Trang/Cổng thông tin điện tử 
của các đơn vị thuộc, trực 
thuộc 

- Có tích hợp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có link: 1 

- Không có: 0 điểm 

(- Tích hợp: Thông tin được tự 
động tổng hợp và đưa vào mục 
tổng hợp và đọc ngay tại 
Trang/Cổng thông tin điện tử có 
tiêu đề, người đọc không phải truy 
cập đến Trang/Cổng thông tin điện 
tử của cơ quan cung cấp thông tin 
gốc 

- Link: Chỉ đưa đường liên kết đến 
Trang/Cổng thông tin điện tử của 
cơ quan cung cấp thông tin gốc) 

2  

12 Có chức năng tiếp nhận, phản 
hồi thông tin từ các tổ chức, cá 
nhân 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 

1  

13 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời 
trong mục Trao đổi – Hỏi đáp 
đối với những vấn đề có liên 
quan chung 

- Có đầy đủ (mỗi câu hỏi đều có trả 
lời): 3 điểm  

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 
bước 0,5 theo Tỷ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

3 Đề xuất: biên độ trễ 
thời gian là 06 
tháng 

14 Các chức năng hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận thông tin 
(tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài 
viết, …) 

   

14.1 Có chức năng tăng/giảm cỡ chữ  

 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  

14.2 Có chức năng đọc bài viết tự 
động 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  

14.3 Có chức năng thay đổi độ 
tương phản  

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

2  

15 Sử dụng công cụ đa phương 
tiện (audio, video, …) để hỗ trợ 
trong việc truyền tải thông tin 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

16 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di 
động cầm tay (có giao diện 
riêng cho thiết bị di động) 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

3  



10 
 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

17 Cung cấp công cụ cho phép tổ 
chức, cá nhân đánh giá và xếp 
hạng đối với một số nội dung 
thông tin mà cơ quan cung cấp 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

1  

18 CQCP có chức năng cho phép 
người dân đánh giá thái độ làm 
việc của từng cơ quan chuyên 
môn không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

3  

IV. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   100   

1 Kế hoạch ứng dụng CNTT 
giai đoạn 5 năm 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

8  

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT 
trong năm báo cáo 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa  

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

10  

3 Báo cáo mức độ hoàn thành 
kế hoạch ứng dụng CNTT 
trong năm báo cáo 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

6  

4 Quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo ứng dụng CNTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

5 Ban hành Kiến trúc Chính 
phủ điện tử của CQCP 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

6 Quy chế đảm bảo an toàn 
thông tin trong hoạt động 
ứng dụng CNTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

10  

7 Quy định về trao đổi, lưu 
trữ, xử lý văn bản điện tử 
trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

10  

8 Quy định về danh mục các 
văn bản, tài liệu trao đổi 
chính thức bằng văn bản 
điện tử, không sử dụng văn 
bản giấy 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

9 Quy chế quản lý, sử dụng 
chứng thư số và chữ ký số 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

10 Quy chế quản lý và sử dụng 
hệ thống thư điện tử công 
vụ 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

11 Quy chế vận hành và duy trì 
hoạt động cho cổng thông 
tin điện tử 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

12 Ban hành danh sách mã 
định danh theo Quy chuẩn 
QCVN 102: 2016/BTTTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

3  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

13 Ban hành các văn bản gắn 
kết giữa ứng dụng CNTT với 
cải cách hành chính 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

14 Ban hành các văn bản liên 
quan đến quy định kỹ thuật, 
phương án kỹ thuật, tiêu 
chuẩn để hướng dẫn kết nối 
giữa các hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu trong một 
hoặc nhiều trường hợp sau: 

- Giữa các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu của các 
đơn vị thuộc CQCP; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu 
quốc gia; hoặc với các hệ 
thống thông tin có quy mô 
và phạm vi từ Trung ương 
đến địa phương; hoặc với 
các hệ thống thông tin khác 
của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Tỉnh. 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

15 Thực hiện việc gửi các báo 
cáo về ứng dụng CNTT và 
phát triển chính phủ điện 
tử 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

2  

16 Các văn bản khác liên quan 
đến ứng dụng CNTT 

Điểm cho 01 văn bản được tính như sau: 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ thông 
tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, đường 
liên kết đến văn bản): 1 điểm 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp đầy 
đủ thông tin: 0,5 điểm 

* Tổng điểm cho các văn bản khác = tổng điểm 
các văn bản khai báo (tổng điểm không quá 15 
điểm) 

5  

V. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

  

 Tổng điểm  100  

I CBCCVC chuyên trách CNTT  45  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

  

1 Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của CBCCVC 
chuyên trách CNTT 

- Từ 80% Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT có 
trình độ đại học trở lên: điểm tối đa 
- Từ 60% đến dưới 80% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 15 điểm 
- Từ 40% đến dưới 60% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 10 điểm 
- Từ 20% đến dưới 40% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 5 điểm 
- Dưới 20% Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT có 
trình độ đại học trở lên: 2 điểm 

20  

2 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
có các chứng chỉ nâng cao 
(MCSA, CCNA, CCNP, 
Network Security…) 

 

- Nếu Tỷ lệ >=50%: Điểm = Điểm tối đa 

- Nếu Tỷ lệ <50%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

10  

3 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
CNTT trung bình trên một 
đơn vị (người / đơn vị) 

- Từ 04 cán bộ trở lên: Điểm tối đa 

- Từ 02 đến 04 cán bộ: 10 điểm 

- Từ 01 đến 02 cán bộ: 5 điểm 

- Dưới 01 cán bộ: 2 điểm  

15  

II Kỹ năng ứng dụng CNTT 
của CBCCVC 

 30  

1 Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên 
sử dụng máy tính để xử lý 
công việc (%):  

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2 Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên 
sử dụng Internet để xử lý 
công việc (%) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

III Đào tạo về CNTT  25  

1 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
được đào tạo về CNTT 
trong năm 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2 Số lượng CBCCVC của CQCP 
được đào tạo về CNTT 
trong năm 

+ Trên 30%  CBCCVC: điểm tối đa 

+ Từ 20% đến dưới 30% CBCCVC: 7 điểm 

+ Từ 10% đến dưới 20% CBCCVC: 5 điểm 

+ Dưới 10% CBCCVC: 3 điểm 

+ Không tổ chức: 0 điểm 

10  
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PHỤ LỤC 3A 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  
THÔNG TIN CÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ  

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 

Vui lòng gửi lại mẫu báo cáo đã hoàn thiện trước ngày 01/01/2018. Tệp báo cáo điện 

tử xin gửi trực tiếp về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ thư điện 

tử: aita@mic.gov.vn. Bản cứng báo cáo xin gửi về địa chỉ: 

 Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông 

18 Nguyễn Du, Hà Nội 

Thông tin theo báo cáo này được sử dụng để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Tỉnh). Do 

đó, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin chính xác, 

phản ánh đúng thực trạng. 

Mốc thời gian cho các số liệu thống kê: 01/12 năm trước đến hết ngày 30/11 của năm 

báo cáo. 

Vui lòng tham khảo mục “Giải thích từ ngữ” (Mục 10) tại trang cuối trước khi thực hiện 

khai thông tin. 

 

  

mailto:aita@mic.gov.vn
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MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Năm báo cáo: …................. 

2. Tên cơ quan báo cáo: …................. 

3. Địa chỉ trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh: …................. 

4. Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) chính thức của tỉnh: …................. 

5. Phạm vi đánh giá ứng dụng CNTT: 

Các cơ quan nhà nước (CQNN) của tỉnh trong phạm vi thống kê (a) bao gồm: Văn phòng 

UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là 

cấp tỉnh); Văn phòng UBND, các đơn vị thuộc UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); Văn phòng UBND các phường, xã, thị trấn trực 

thuộc huyện (sau đây gọi chung là cấp xã); (b) không bao gồm: các cơ quan Đảng, các tổ 

chức chính trị-xã hội của tỉnh; các cơ quan sự nghiệp thuộc UBND; các cơ quan sự nghiệp 

thuộc sở, ban, ngành; các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, bệnh viện, trường học, doanh 

nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh hoặc đóng trên địa bàn tỉnh. 

5.1. Tổng số CQNN của tỉnh: …................. cơ quan 

Trong đó, 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh: …................. cơ quan 

- Số lượng UBND cấp huyện: …................. cơ quan 

- Số lượng UBND cấp xã: …................. cơ quan 

Ghi chú: Cụm từ “Tổng số CQNN của tỉnh” sau đây được hiểu là toàn bộ CQNN của tỉnh; bao 

gồm: các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

5.2. Tổng số cán bộ, công chức của tỉnh (viết tắt CBCCVC): ……......... người 

CBCCVC của tỉnh trong phạm vi thống kê bao gồm các CBCCVC của các CQNN thuộc tỉnh nói 

trên. 

Trong đó,  

- Số lượng CBCCVC cấp tỉnh: …................. người 

- Số lượng CBCCVC cấp huyện: …................. người 

- Số lượng CBCCVC cấp xã: …................. người 

MỤC 2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT  

1. Trang bị máy tính (bao gồm máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng). 

Tổng số máy tính tại các CQNN của tỉnh: …............chiếc, Tỷ lệ máy tính/CBCCVC: …..........% 

Trong đó: 
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1.1. Tại các CQNN cấp tỉnh 

- Tổng số máy tính tại các CQNN cấp tỉnh:  …............chiếc 

- Tổng số CBCCVC tại CQNN cấp tỉnh được trang bị máy tính: …..........người;  Tỷ lệ CBCCVC 

tại CQNN cấp tỉnh trang bị máy tính: ……………%  

1.2. Tại các UBND cấp huyện 

- Tổng số máy tính tại các UBND cấp huyện:  …............chiếc 

- Tổng số CBCCVC tại UBND cấp huyện được trang bị máy tính: …................ người; Tỷ lệ 

CBCCVC tại UBND cấp huyện trang bị máy tính: …………%  

1.3. Tại các UBND cấp xã 

- Tổng số máy tính tại các UBND cấp xã:  …............chiếc 

- Tổng số CBCCVC tại UBND cấp xã được trang bị máy tính: ……...........người;  Tỷ lệ CBCCVC 

tại UBND cấp xã trang bị máy tính: …………%  

2. Cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí: 

Tổng số máy tính được cài đặt: ……..…chiếc    Tỷ lệ máy tính được cài đặt: …………% 

Trong đó: 

2.1. Số lượng máy tính của CQNN cấp tỉnh được cài đặt: ……...chiếc  Tỷ lệ: ……….% 

2.2. Số lượng máy tính của UBND cấp huyện được cài đặt: ……..chiếc  Tỷ lệ: ………% 

2.3. Số lượng máy tính của UBND cấp xã được cài đặt: ………chiếc  Tỷ lệ: ……….% 

3. Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network):  

- Tổng số CQNN của tỉnh có mạng LAN: ........cơ quan  Tỷ lệ CQNN có mạng LAN: ..........% 

Trong đó: 

3.1. Số lượng CQNN cấp tỉnh có mạng LAN: ……...... cơ quan    Tỷ lệ: ………% 

3.2. Số lượng UBND cấp huyện có mạng LAN: …...…. cơ quan   Tỷ lệ: ………% 

3.3. Số lượng UBND cấp xã có mạng LAN: ……...… cơ quan   Tỷ lệ: ………%  

4. Kết nối mạng Internet 

4.1. Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện (cách 

tính xem tại mục 10.1): …................. Mbps. 

4.2. Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi/CBCCVC của các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp 

huyện (cách tính xem tại mục 10.2): …................. Mbps 

4.3. Số lượng UBND cấp xã có kết nối Internet: ............... cơ quan   Tỷ lệ: ......... % 
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5. Kết nối mạng diện rộng của Tỉnh (WAN - Wide area network) 

Ghi chú: Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh là một hệ thống mạng kết nối các mạng cục bộ (LAN 

- Local Area Network) của các cơ quan nhà nước của tỉnh với nhau (trong trường hợp Tỉnh có 

mạng kết nối các cơ quan với nhau thì cũng được tính tương tự). 

Tỉnh đã có mạng diện rộng 

☐ Có        ☐ Không 

Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

- Tổng số CQNN của tỉnh đã kết nối với mạng diện rộng của tỉnh: ….............. cơ quan,  

  Tỷ lệ: ….................%  

Trong đó: 

 + Số lượng CQNN cấp tỉnh đã kết nối: …................. cơ quan,     Tỷ lệ: …................. % 

 + Số lượng UBND cấp huyện đã kết nối: …................. cơ quan,  Tỷ lệ: …................. % 

 + Số lượng UBND cấp xã đã kết nối: …................. cơ quan,    Tỷ lệ: …................. %  

- Mạng diện rộng của tỉnh đang được vận hành theo hình thức nào: 

 ☐ Tự vận hành     

 ☐ Thuê nhà cung cấp dịch vụ vận hành 

 ☐ Hình thức khác (nêu rõ): …................. 

- Liệt kê các ứng dụng đang được sử dụng trên mạng diện rộng của tỉnh: 

 1) …................. 

 2) …................. 

 3) …................. 

6. Trung tâm dữ liệu/Phòng máy chủ của tỉnh  

Ghi chú: Tỉnh và các CQNN của tỉnh có thể có nhiều Trung tâm dữ liệu/ Phòng máy chủ. Tuy 

nhiên, thông tin dưới đây chỉ khảo sát đối với Trung tâm dữ liệu/ Phòng máy chủ do cơ quan 

chuyên trách CNTT của tỉnh quản lý. Khái niệm Trung tâm dữ liệu xem tại mục 10.3. 

Tỉnh hiện đang có 

☐ Trung tâm dữ liệu   ☐ Phòng máy chủ 

Nếu Tỉnh có Trung tâm dữ liệu, cung cấp thông tin mục 5.1, 5.2, 5.3 

Nếu Tỉnh có Phòng máy chủ, cung cấp thông tin mục 5.4, 5.5 

6.1. Trung tâm dữ liệu do tỉnh 

☐ Tự  vận hành và duy trì    

☐ Thuê nhà cung cấp dịch vụ,  ghi rõ tên đơn vị cung cấp: …................. 
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6.2. Tỉnh có Trung tâm dữ liệu dự phòng không? 

Ghi chú: Trung tâm dữ liệu dự phòng có thể do Tỉnh tự xây dựng hoặc thuê dịch vụ. 

☐ Có     ☐ Không 

6.3. Trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn nào: 

Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu đã được quy định tại 

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.   

☐ Có     ☐ Không  

Nếu có, cung cấp thông tin về văn bản Thông báo tiếp nhận bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật do Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (Tên, số hiệu và 

ngày văn bản chứng nhận): ……………………………………………………………………………………… 

Nếu đáp ứng tiêu chuẩn khác (như tiêu chuẩn Uptime (UTI) với 4 mức độ: Tier I-II-III-IV…), 

cung cấp thông tin về  

+ Mức độ tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu: ………………………………… 

+ Thông tin về tổ chức và giấy chứng nhận (cung cấp địa chỉ URLs hoặc tài liệu kiểm chứng): 

………………………………… 

6.4. Phòng máy chủ của tỉnh đã triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh nào sau đây: 

TT Tên hệ thống Có: 1/Không: 0 

1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)  

2 Hệ thống bảo vệ xâm nhập (IPS)  

3 Hệ thống tường lửa (Firewall)  

4 Hệ thống ngăn chặn virut (Antivirus)  

5 Hệ thống chặn thư rác (Spam blockers)  

6 Hệ thống an toàn báo cháy, nổ  

7 Hệ thống an toàn chống sét  

8 Hệ thống khác (nêu rõ) :………………………...  

6.5. Phòng máy chủ của tỉnh đã triển khai hệ thống lưu trữ, an toàn dữ liệu nào sau đây:  

TT Tên hệ thống Có: 1/Không: 0 

1 Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network)  

2 Hệ thống lưu trữ NAS (Network Atteched Storage)  

3 Hệ thống lưu trữ DAS (Direct Attached Storage)  

4 Hệ thống lưu trữ băng từ (Tape)  

5 Hệ thống lưu trữ khác (nêu rõ):………………………...  
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7. Điện toán đám mây (Cloud Computing) 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT của Tỉnh đã triển khai mô hình điện toán đám mây chưa? 

☐ Có         ☐ Không  

Nếu có, Tỉnh hiện đang sử dụng mô hình dịch vụ nào: 

☐ Dịch vụ cung cấp hạ tầng thiết bị (IaaS) 

☐ Dịch vụ cung cấp nền tảng vận hành (PaaS) 

☐ Dịch vụ cung cấp phần mềm ứng dụng (SaaS) 

MỤC 3. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

1. Hệ thống thư điện tử 

Ghi chú: Các CQNN của tỉnh có thể có nhiều hệ thống thư điện tử. 

- Hệ thống thư điện tử dùng chung là hệ thống thư điện tử của tỉnh triển khai cấp cho các 

CBCCVC sử dụng phục vụ cho công việc, với định dạng điện tử @tentinhthanhpho.gov.vn. 

- Hệ thống thư điện tử dùng riêng là hệ thống thư điện tử do các CQNN của tỉnh triển khai 

cấp cho các CBCCVC sử dụng phục vụ cho công việc do các cơ quan tự quản lý. 

1.1. Tỉnh có bao nhiêu hệ thống thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử dùng chung và 

hệ thống dùng riêng của các CQNN của tỉnh): …................. hệ thống. 

1.2. Tổng số CBCCVC của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử (bao gồm hệ thống thư điện tử 

dùng chung và dùng riêng): …................. người,   Tỷ lệ: …................. % 

Trong đó, 

- Số lượng CBCCVC cấp tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử: …................. người, Tỷ lệ: ....... % 

- Số lượng CBCCVC cấp huyện được cấp tài khoản thư điện tử: …............... người, Tỷ lệ: ......% 

- Số lượng CBCCVC cấp xã được cấp tài khoản thư điện tử: …................. người,  Tỷ lệ: .........% 

- Số lượng CBCCVC của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử dùng chung: …................. người, 

 Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng CBCCVC của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử dùng riêng: …................. người,  

 Tỷ lệ: …................. % 

1.3. Kích thước tập tin tối đa (KT) cho phép đính kèm trong hệ thống thư điện tử dùng chung 

của Tỉnh là bao nhiêu? 

 ☐ KT < 10 Mb          ☐ 10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb   ☐ KT > 20 Mb 

1.4. Dung lượng hòm thư tối đa (DL) cho mỗi tài khoản trong hệ thống thư điện tử dùng 

chung của Tỉnh là bao nhiêu? 

 ☐ 500 Mb < DL < 2Gb         ☐  2Gb≤ DL ≤ 5Gb      ☐ DL > 5 Gb 

1.5. Tỷ lệ CBCCVC của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc: …................. % 
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2. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) 

Ghi chú: Các CQNN của tỉnh có thể có nhiều hệ thống QLVBĐH. 

- Hệ thống QLVBĐH của tỉnh là hệ thống do cơ quan chuyên trách CNTT của tỉnh quản lý, 

trang bị cho CBCCVC và các cơ quan phục vụ trong công việc trao đổi văn bản điện tử và điều 

hành (sau đây gọi là Hệ thống QLVBĐH dùng chung). 

- Hệ thống QLVBĐH dùng riêng là hệ thống do các CQNN của tỉnh triển khai, trang bị cho 

CBCCVC và các cơ quan phục vụ trong công việc trao đổi văn bản điện tử và điều hành, do 

các cơ quan tự quản lý (sau đây gọi là Hệ thống QLVBĐH dùng riêng). 

- Kết nối các hệ thống QLVBĐH là việc chuyển văn bản dưới dạng điện tử từ hệ thống 

QLVBĐH này đến hệ thống QLVBĐH khác. 

2.1. Hiện trạng triển khai 

Hiện trạng triển khai Hệ thống QLVBĐH của tỉnh thuộc trường hợp nào sau đây: 

☐ Trường hợp 1: Tỉnh đã có Hệ thống QLVBĐH dùng chung, hệ thống này đã được triển khai 

cho tất cả các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã sử dụng chung. 

☐ Trường hợp 2: Tỉnh có hệ thống QLVBĐH dùng chung triển khai cho một số cơ quan và 

một số cơ quan có hệ thống dùng riêng, nhưng tất cả các hệ thống này đã kết nối với nhau. 

☐ Trường hợp 3: Tỉnh có hệ thống QLVBĐH dùng chung triển khai cho một số cơ quan và 

một số cơ quan có hệ thống dùng riêng, nhưng các hệ thống này chưa kết nối hết với nhau. 

Nếu thuộc trường hợp 3, cung cấp thông tin sau: 

Tổng số CQNN của tỉnh có Hệ thống QLVBĐH (bao gồm hệ thống dùng chung và dùng riêng): 

…................. cơ quan,  Tỷ lệ: …................. % 

Trong đó: 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh có Hệ thống QLVBĐH: …................. cơ quan,  Tỷ lệ: …............... % 

- Số lượng UBND cấp huyện có Hệ thống QLVBĐH: …................. cơ quan,  Tỷ lệ: ................. % 

- Số lượng UBND cấp xã có Hệ thống QLVBĐH: …................. cơ quan, Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng CQNN có Hệ thống QLVBĐH đã kết nối với Hệ thống QLVBĐH dùng chung: 

…................. cơ quan,  Tỷ lệ: …................. % 

2.2. Thông tin phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng Hệ thống QLVBĐH 

a) Tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) cấp tỉnh 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử: 

…................. % 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song 

song với văn bản giấy: …................. % 

- Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện: …................. %  
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- Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp xã: 

…................. %  

b) Thống kê tại Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh 

- Thống kê văn bản điện tử: Tổng số văn bản đi thống kê trên hệ thống QLVBĐH tại bộ phận 

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là tổng số văn bản điện tử - ∑VBĐT): …................. 

văn bản. 

- Thống kê văn bản giấy: Tổng số văn bản đi thống kê trên Sổ đăng ký văn bản đi tại bộ phận 

Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là tổng số văn bản giấy - ∑VBG): ................. văn bản 

- Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử (∑VBĐT)/ tổng số văn bản giấy (∑VBG): …................. % 

3. Ứng dụng chữ ký số 

3.1. Trang bị chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp 

a) Tại các CQNN cấp tỉnh 

- Số lượng CQNN đã được cấp: ……… cơ quan;  Số lượng CBCCVC đã được cấp: ……… người 

b) Tại các CQNN cấp huyện 

- Số lượng CQNN đã được cấp: ……… cơ quan;  Số lượng CBCCVC đã được cấp: ……… người 

c) Tại các CQNN cấp xã 

- Số lượng CQNN đã được cấp: ……… cơ quan;  Số lượng CBCCVC đã được cấp: ……… người 

3.2. Về sử dụng chữ ký số trong thư điện tử 

Hệ thống thư điện tử dùng chung của tỉnh đã tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban 

Cơ yếu Chính phủ cung cấp chưa? 

 ☐ Đã tích hợp   ☐ Chưa tích hợp 

3.3. Về sử dụng chữ ký số trong Hệ thống QLVBĐH 

a. Tình hình tích hợp chữ ký số trong hệ thống QLVBĐH 

 ☐ Đã tích hợp   ☐ Chưa tích hợp 

b. Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng 

- Trong nội bộ tỉnh (giữa Văn phòng UBND tỉnh và các CQNN của tỉnh): ………../………./tháng 

(Số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/Tổng số văn bản điện tử/tháng) 

- Với các cơ quan ngoài tỉnh (giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Bộ, ngành, địa phương 

khác): ………../………./tháng (Số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký số/Tổng số văn 

bản điện tử/tháng) 

4. Các ứng dụng đã triển khai 

Ghi chú: Các CQNN của tỉnh có thể triển khai nhiều ứng dụng 

- Ứng dụng cơ bản là ứng dụng phục vụ chung cho hoạt động quản lý và công tác quản trị nội 

bộ trong các CQNN của tỉnh (nhân sự, tài sản, kinh phí hoạt động...). 
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- Ứng dụng chuyên ngành là ứng dụng nhằm thực hiện những công việc, nghiệp vụ chuyên 

ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước riêng của tỉnh. 

4.1. Ứng dụng cơ bản 

a. Quản lý nhân sự 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng UBND cấp huyện đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

b.Quản lý kế toán - tài chính 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh đã triển khai: …................. cơ quan ,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng UBND cấp huyện đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

c. Quản lý tài sản 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng UBND cấp huyện đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

d. Quản lý Thi đua - Khen thưởng 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng UBND cấp huyện đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

đ. Các ứng dụng nội bộ khác, nêu rõ tên ứng dụng: ................ 

- Số lượng CQNN cấp tỉnh đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

- Số lượng UBND cấp huyện đã triển khai: …................. cơ quan,   Tỷ lệ: …................. % 

4.2. Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP - Local Government Service 

Platform) 

Tỉnh đã xây dựng LGSP cấp Tỉnh chưa? 

☐ Đã xây dựng     ☐ Đang xây dựng     ☐ Chưa xây dựng  

4.3. Ứng dụng chuyên ngành  

 Cung cấp danh sách các ứng dụng chuyên ngành tại Bảng 3A.1  

5. Phần mềm Một cửa điện tử 

Phần mềm Một cửa điện tử là một ứng dụng CNTT nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ 

chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” 

5.1. Cách thức triển khai 

Hiện trạng triển khai Phần mềm Một cửa điện tử của Tỉnh thuộc trường hợp nào sau đây: 

☐ Triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung (mô hình client - server trên nền web hay 

dạng windows form) 
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☐ Phần mềm dùng chung (một phần mềm nhưng được cài đặt riêng tại từng đơn vị) 

☐ Phần mềm riêng lẻ (nhiều ứng dụng khác nhau của các nhà phát triển khác nhau) 

5.2. Quy mô triển khai 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính đã được đưa vào Phần mềm Một cửa điện tử để xử lý hồ sơ qua 

mạng giữa các CQNN: ............... % 

- Tổng số CQNN của tỉnh đã triển khai: .............  cơ quan 

Trong đó: 

 + Số lượng CQNN cấp tỉnh đã triển khai: …................. cơ quan,  Tỷ lệ: …............... % 

 + Số lượng UBND cấp huyện đã triển khai: …................. cơ quan,  Tỷ lệ: ................. % 

 + Số lượng UBND cấp xã đã triển khai: …................. cơ quan, Tỷ lệ: …................. % 

5.3. Hiệu quả sử dụng trong năm 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Phần mềm Một cửa điện tử trên toàn địa phương: ........ hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn: ...................... hồ sơ   Tỷ lệ: ............. % 

6. Hệ thống hội nghị truyền hình 

6.1. Tổng số điểm kết nối: …… 

6.2. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa UBND tỉnh với 

các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong năm…................./…........ 

MỤC 4. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Thông tin về Website/Portal chính thức của tỉnh  

1 Số lượng truy cập trong năm (theo công cụ đếm số lần truy cập): …................. 

2. Số lượng tin, bài, văn bản cung cấp trên Website/Portal chính thức của tỉnh: 

TT Tiêu chí 
Số lượng tin, bài, 
văn bản đã đăng 

tải trong năm 

1 
Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 

 

2 Thông tin chỉ đạo, điều hành 

a Ý kiến chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  

b 
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân 

 

c 
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan 

 

d 
Lịch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cơ quan 
(đăng tải theo tuần làm việc) 
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TT Tiêu chí 
Số lượng tin, bài, 
văn bản đã đăng 

tải trong năm 

3 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 

a 
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật 
nói chung 

 

b 
Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ quan 

 

4 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

a 
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại 
tỉnh, thành phố 

 

b Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  

c 
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất 

 

d 
Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên 
nhiên 

 

đ Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  

5 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn 
bản quản lý hành chính có liên quan 

 

6 Công báo điện tử  

7 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

a 
Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, 
chính sách cần xin ý kiến 

 

b Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân  

8 Thông tin báo cáo thống kê  

9 Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học  

10 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

 …  

 Tổng số  

MỤC 5. CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

1. Tổng số dịch vụ hành chính công (toàn bộ số lượng thủ tục hành chính của tỉnh): 

…................. dịch vụ 

2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: …................. dịch vụ 

3. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: …................. dịch vụ 

- Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Tỉnh theo biểu 

mẫu tại Bảng 3A.2. 

4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: …................. dịch vụ 
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- Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Tỉnh theo biểu 

mẫu tại Bảng 3A.3. 

5. Sử dụng giao thức https 

- Số lượng Website/Portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh sử dụng 

giao thức https: ……………. Website/Portal 

- Tỷ lệ Website/Portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh sử dụng giao 

thức https trên tổng số Website/Portal cung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

của tỉnh: ……………/…………… 

MỤC 6. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHO ỨNG DỤNG CNTT  

Ghi chú: Các nội dung dưới đây có thể nằm trong một quyết định riêng hoặc chung trong một 

văn bản. 

TT Nội dung Nếu có, vui lòng cung cấp số, tên, ngày 
văn bản và địa chỉ URLs (hoặc gửi kèm 

nếu không có địa chỉ URLs) 

1 Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm  

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm báo cáo  

3 Báo cáo mức độ hoàn thành kế hoạch ứng 
dụng CNTT trong năm báo cáo 

 

4 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng 
CNTT 

 

5 Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử của 
Tỉnh 

 

6 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong 
hoạt động ứng dụng CNTT 

 

7 Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản 
điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước 

 

8 Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu 
trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử, 
không sử dụng văn bản giấy 

 

9 Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và 
chữ ký số 

 

10 Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư 
điện tử công vụ 

 

11 Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho 
cổng thông tin điện tử 

 

12 Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến 
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TT Nội dung Nếu có, vui lòng cung cấp số, tên, ngày 
văn bản và địa chỉ URLs (hoặc gửi kèm 

nếu không có địa chỉ URLs) 

13 Chính sách thúc đẩy người dân và doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

 

14 Ban hành văn bản quy định về tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

15 Ban hành danh sách mã định danh theo Quy 
chuẩn Q102: 2016/BTTTT 

 

16 Ban hành các văn bản gắn kết giữa ứng dụng 
CNTT với cải cách hành chính 

 

17 Ban hành các văn bản liên quan đến quy 
định kỹ thuật, phương án kỹ thuật, tiêu 
chuẩn để hướng dẫn kết nối giữa các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong một 
hoặc nhiều các trường hợp sau: 

- Giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
của các CQNN thuộc Tỉnh; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; hoặc với 
các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi 
từ Trung ương đến địa phương; hoặc với các 
hệ thống thông tin khác của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tỉnh. 

 

18 Thực hiện việc gửi các báo cáo về ứng dụng 
CNTT và phát triển chính phủ điện tử 

 

19 Các văn bản khác liên quan đến ứng dụng 
CNTT 

 

MỤC 7. NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT  

1. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

1.1. Tại đơn vị chuyên trách CNTT của tỉnh 

a. Số CBCCVC tại đơn vị chuyên trách CNTT của tỉnh: …................. người 

b. Số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại đơn vị chuyên trách CNTT của tỉnh: ….............. người 

1.2. Tại các CQNN của tỉnh 

a. Số CQNN cấp tỉnh có CBCCVC chuyên trách về CNTT: …................. người 

b. Số UBND cấp huyện có CBCCVC chuyên trách về CNTT: …................. người 

c. Tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại CQNN cấp tỉnh: …................. người 

d. Tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT tại UBND cấp huyện: …................. người 
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1.3. CBCCVC chuyên trách CNTT của tỉnh 

- Tổng số CBCCVC chuyên trách CNTT của tỉnh từ cấp huyện trở lên (1.2.c + 1.2.d): 

…................. người 

- Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT trung bình trên một cơ quan (từ cấp huyện trở lên): 

…................. người/ đơn vị 

1.4. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách về CNTT (văn bằng trong lĩnh 

vực CNTT): 

Tiến sỹ: ….................  người       Thạc sỹ: …................. người 

Đại học: …................. người        Cao đẳng: …................. người 

Trung cấp: …................. người       Khác: …................. người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về An toàn bảo mật (CISSP, Security+, CISA, CISM…): 

…................. người 

Số lượng CBCCVC có các chứng chỉ về Quản trị mạng (MCSE, MCSA, CCNA, CCNP…): 

…................. người 

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về Quản trị cơ sở dữ liệu (MCDBA, OCA, OCM, OCP…): 

…................. người 

1.5. Kỹ năng ứng dụng CNTT các CBCCVC của tỉnh 

a. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc: …................. % 

Trong đó, 

- Tại các CQNN cấp tỉnh: …................. % 

- Tại UBND cấp huyện: …................. % 

b. Tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng Internet để xử lý công việc: …................. % 

Trong đó, 

- Tại các CQNN cấp tỉnh: …................. % 

- Tại UBND cấp huyện: …................. % 

2. Đào tạo CNTT 

2.1. Đào tạo về CNTT cho CBCCVC chuyên trách CNTT của tỉnh (từ cấp huyện trở lên) 

- Số lượng CBCCVC chuyên trách CNTT được đào tạo về CNTT trong năm: …...........người 

- Tỷ lệ được đào tạo (so với tổng số CBCCVC chuyên trách về CNTT của tỉnh): …........... %  

2.2. Đào tạo về CNTT cho CBCCVC của các CQNN của tỉnh. 

- Số lượng CBCCVC (trong toàn tỉnh, không tính số lượng đã kê khai tại mục 2.1) được đào 

tạo về CNTT trong năm: …................. người 

- Tỷ lệ được đào tạo so với tổng số CBCCVC của tỉnh: …................. %  
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MỤC 8. THÔNG TIN KHÁC 

Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình hình ứng dụng CNTT ngoài các nội dung nêu 

trên và ý kiến khác (nếu có):  

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………

…..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………

……………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………

…..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………… 

MỤC 9. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: …................. 

2. Đơn vị công tác: …................. 

3. Chức vụ: …................. 

4. Điện thoại cố định: ….................      Điện thoại di động: …................. 

5. Thư điện tử: …................. 

 

……, ngày ...... tháng ...... năm ...... 
Người khai 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

…….., ngày ...... tháng ...... năm ...... 
Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BẢNG 3A.1: DANH SÁCH CÁC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH 

TT Tên ứng dụng Cơ quan chủ trì 

Cơ quan xây dựng ứng dụng 
Đánh dấu [x] vào ô phù hợp 

Quy mô sử dụng 
Đánh dấu [x] vào ô phù hợp 

Kết nối, chia 
sẻ dữ liệu với 
các hệ thống 

thông tin 
khác 

(Có: 1/ 
Không: 0) 

Ứng dụng do  
Bộ chuyên 

ngành xây dựng 

Ứng dụng do 
tỉnh xây dựng 

Tại CQNN cấp 
tỉnh 

Toàn tỉnh 

1 
  

  
  

 

2 
  

  
  

 

3 
  

  
  

 

4 
  

  
  

 

5 
  

  
  

 

6 
  

  
  

 

7 
  

  
  

 

… 
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BẢNG 3A.2: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CỦA TỈNH 

Ghi chú:  

- Trường hợp không khai báo thông tin về số lượng hồ sơ tại cột (7), (8) tương ứng với mỗi dịch vụ khai báo được hiểu là không có hồ sơ phát sinh 
qua DVCTT. 
- Cột (5) và cột (6) chỉ dành cho khai báo đối với các DVCTT được thực hiện tại UBND cấp huyện và cấp xã. 
- Tỷ lệ tại cột (6) là kết quả của cột (5) chia cho Tổng số UBND (cấp huyện hoặc cấp xã) tương ứng với mỗi dịch vụ. 
 

TT Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ 

Quy mô triển khai, sử dụng Hiệu quả sử dụng 
Ghi chú 

Số lượng 
UBND (cấp 
huyện hoặc  
cấp xã) đã 

triển khai, sử 
dụng 

Tỷ lệ UBND 
(cấp huyện 

hoặc cấp xã) 
đã triển khai, 

sử dụng 

Số lượng hồ sơ 
trực tuyến đã giải 
quyết trong năm 

Tổng số hồ sơ đã 
tiếp nhận dưới cả 

hình thức trực 
tuyến và không 

trực tuyến trong 
năm trên toàn tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CQNN CẤP TỈNH 

         

         

B 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN (Một DVCTT có thể được triển khai sử dụng tại nhiều UBND cấp huyện, thì 
chỉ khai báo trên một dòng, trong đó cột (2) và (3) chỉ dùng để khai báo nhóm DVCTT và tên DVCTT,  cột (5) khai báo số lượng UBND cấp huyện đã triển khai, sử dụng). 

         

         

C 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP XÃ (Một DVCTT có thể được triển khai sử dụng tại nhiều UBND cấp xã, thì chỉ khai 
báo trên một dòng, trong đó cột (2) và (3) chỉ dùng để khai báo nhóm DVCTT và tên DVCTT,  cột (5) khai báo số lượng UBND cấp xã đã triển khai, sử dụng). 
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BẢNG 3A.3: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA TỈNH 

Ghi chú:  

- Không bao gồm các DVCTT mức độ 3 đã kê khai ở trên. 
- Trường hợp không khai báo thông tin về số lượng hồ sơ tại cột (7), (8) tương ứng với mỗi dịch vụ khai báo được hiểu là không có hồ sơ phát sinh 
qua DVCTT. 
- Cột (5) và cột (6) chỉ dành cho khai báo đối với các DVCTT được thực hiện tại UBND cấp huyện và cấp xã. 
- Tỷ lệ tại cột (6) là kết quả của cột (5) chia cho Tổng số UBND (cấp huyện hoặc cấp xã) tương ứng với mỗi dịch vụ. 
 

TT Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ 

Quy mô triển khai, sử dụng Hiệu quả sử dụng 
Hình thức thanh 

toán 
(Ghi rõ: Chuyển 
khoản, thẻ, hình 

thức khác nếu có) 

Số lượng 
UBND (cấp 
huyện hoặc  
cấp xã) đã 

triển khai, sử 
dụng 

Tỷ lệ UBND 
(cấp huyện 

hoặc cấp xã) 
đã triển khai, 

sử dụng 

Số lượng hồ 
sơ trực tuyến 
đã giải quyết 

trong năm 

Tổng số hồ sơ 
đã tiếp nhận 
dưới cả hình 

thức trực 
tuyến và 

không 
trực tuyến 
trong năm 

trên toàn tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CQNN CẤP TỈNH 

         

         

B 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN (Một DVCTT có thể được triển khai sử dụng tại nhiều UBND cấp huyện, thì 
chỉ khai báo trên một dòng, trong đó cột (2) và (3) chỉ dùng để khai báo nhóm DVCTT và tên DVCTT,  cột (5) khai báo số lượng UBND cấp huyện đã triển khai, sử dụng). 

         

         

C 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP XÃ (Một DVCTT có thể được triển khai sử dụng tại nhiều UBND cấp xã, thì chỉ khai 
báo trên một dòng, trong đó cột (2) và (3) chỉ dùng để khai báo nhóm DVCTT và tên DVCTT,  cột (5) khai báo số lượng UBND cấp xã đã triển khai, sử dụng). 
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MỤC 10. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

10.1. Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của các CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện được tính 

bằng công thức (đơn vị tính Mbps): 

∑ Băng thông kết nối Internet quy đổi = (∑ Băng thông Leased Line) * 5 + (∑ Băng thông FTTH) * 5 + 

∑ Băng thông xDSL + ∑ Băng thông khác 

 

10.2. Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi được tính bằng công thức: 

∑ Băng thông kết nối Internet quy đổi tại mục 9.1 

∑ CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện
 

 

10.3. Trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống 

cáp) và hệ thống máy tính cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để lưu trữ, trao đổi và 

quản lý tập trung dữ liệu của một hay nhiều tổ chức, cá nhân (theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT 

ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với trung tâm dữ liệu). 

 

10.4. Sổ đăng ký văn bản đi được sử dụng để quản lý văn bản đi của cơ quan được Quy định tại 

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ 

sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. 

 

10.5. Thường xuyên sử dụng: được tính bằng sử dụng trung bình ít nhất một ngày một lần phục vụ 

cho nhu cầu công việc. 

 

10.6. Mô hình điện toán đám mây (cloud computing) là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính, 

tính toán, xử lý và lưu trữ dưới dạng dịch vụ thay vì dưới dạng sản phẩm, qua môi trường mạng, 

trong đó khách hàng có thể tự đặt được cấu hình theo nhu cầu. Các tài nguyên này bao gồm: hạ 

tầng (infrastructure), như: hệ thống mạng, phần cứng, máy tính, bộ lưu trữ,...; môi trường nền 

tảng (platform), như: hệ điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm công cụ, ...; và phần mềm 

(software), như: phần mềm ứng dụng, tiện ích và ứng dụng máy tính khác.  

 

10.7. LGSP – Local Government Service Platform: là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp 

tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan; 

đơn vị thuộc phạm vi một Bộ, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ 

thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài. 

 

10.8. Nội dung về đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 

64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước.   
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PHỤ LỤC 3B 

CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN CÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ  

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
 

I. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

 Tổng điểm  200  

1 Trang bị máy tính cho cán bộ, công 
chức, viên chức (CBCCVC) tại 
cácCQNN của tỉnh 

 15  

1.1 Tỷ lệ CBCCVC tại CQNN cấp tỉnh được 
trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

1.2 Tỷ lệ CBCCVC tại CQNN cấp huyện 
được trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

1.3 Tỷ lệ CBCCVC tại CQNN cấp xã được 
trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

2 Cài phần mềm diệt Virus bản quyền 
có trả phí 

 15  

2.1 Tỷ lệ máy tính của CQNN cấp tỉnh 
được cài đặt 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

2.2 Tỷ lệ máy tính của UBND cấp huyện 
được cài đặt 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

2.3 Tỷ lệ máy tính của UBND cấp xã được 
cài đặt 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

3 Mạng cục bộ (LAN)  15  

3.1 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh có mạng LAN Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

3.2 Tỷ lệ UBND cấp huyện có mạng LAN Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

3.3 Tỷ lệ UBND cấp xã có mạng LAN Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 5  

4 Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy 
đổi/ CBCCVC của các CQNN cấp tỉnh, 
UBND cấp huyện 

Điểm = Tỷ lệchuẩnhóa * Điểm tối đa 

Trong đó:  

Tỷ lệchuẩn hóa = (Tỷ lệ băng thôngquy đổi /CBCCVC của 

Tỉnh)/ (Tỷ lệ băng thôngquy đổi/CBCCVC của Tỉnh có giá trị 

lớn nhất) 

25  

5 Tỷ lệ UBND cấp xã có kết nối Internet Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 10  

6 Mạng diện rộng của tỉnh Điểm = ĐiểmKNWAN  + ĐiểmƯDKNWAN 

Trong đó: 

- ĐiểmKNWAN:  Điểm cho tỷ lệ cơ quan đã kết 
nối mạng diện rộng của Tỉnh, công thức tính:  

ĐiểmKNWWAN = Tỷ lệ * 45 điểm 

- ĐiểmƯDKNWAN: Điểm cho các ứng dụng đang 
được sử dụng trên mạng diện rộng của 

50  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

Tỉnh: 5 điểm 

(Liệt kê mỗi ứng dụng sử dụng trên mạng 
diện rộng của Tỉnh: 1 điểm, tổng điểm cho 
các ứng dụng không quá 5 điểm) 

7 Trung tâm dữ liệu/Phòng máy chủ 1. Trung tâm dữ liệu (tối đa 60 điểm): 

1.1. Có Trung tâm dữ liệu: 35 điểm 

1.2. Đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật (tính điểm cho trường hợp cao nhất 
như sau): 20 điểm 

Trường hợp a: Đáp ứng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 
03/2013/TT-BTTTT: 

+ Có văn bản Thông báo tiếp nhận bản 
công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật do Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và 
Truyền thông cấp: 5 điểm 

+ Trung tâm dữ liệu được Cục Viễn thông 
– Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 
phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
trên trang thông tin điện tử của Cục: 15 
điểm 

Trường hợp b: Đáp ứng tiêu chuẩn khác: 
20 điểm 

+ Có đầy đủ thông tin xác minh mức độ 
tiêu chuẩn đạt được của Trung tâm dữ 
liệu (tên tiêu chuẩn, mức độ, địa chỉ URL 
hoặc tài liệu kiểm chứng): 20 điểm.  

+ Trường hợp không cung cấp thông tin hoặc 
thông tin cung cấp không xác minh được mức 
độ tiêu chuẩn đạt được của Trung tâm dữ 
liệu: 0 điểm 

1.3. Có Trung tâm dữ liệu dự phòng: 5 
điểm 

2. Phòng máy chủ (tối đa 35 điểm): 

Có Phòng máy chủ: 20 điểm 

Triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, 
an ninh: 9 điểm 

(Triển khai mỗi hệ thống an toàn, an ninh: 
1 điểm; mỗi hệ thống khai báo thêm: 0,5 
điểm, tổng điểm cho các hệ thống khai 
báo thêm không quá 2 điểm) 

Triển khai các hệ thống lưu trữ dữ liệu: 6 
điểm 

(Triển khai mỗi hệ thống lưu trữ dữ liệu: 1 
điểm; mỗi hệ thống khai báo thêm: 0,5 
điểm, tổng điểm cho các hệ thống khai 
báo thêm không quá 2 điểm) 

 

60  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

*** Nếu Tỉnh khai báo cả Trung tâm dữ 
liệu và Phòng máy chủ, chỉ tính điểm cho 
Trung tâm dữ liệu 

8 Tỉnh có sử dụng mô hình điện toán đám 
mây phục vụ trong công việc 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

10  

II. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

 Tổng điểm   250  

1 Hệ thống thư điện tử   40  

1.1 Tỷ lệ CBCCVC cấp tỉnh được cấp 
hộp thư điện tử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

Tỷ lệ CBCCVC cấp huyện được 
cấp hộp thư điện tử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

Tỷ lệ CBCCVC cấp xã được cấp 
hộp thư điện tử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

1.2 Tỷ lệ CBCCVC của tỉnh được cấp 
tài khoản thư điện tử dùng chung 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

1.3 Tỷ lệ CBCCVC của tỉnh thường 
xuyên sử dụng thư điện tử trong 
công việc 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

1.4 Kích thước tập tin tối đa (KT) cho 
phép đính kèm 

KT < 10 Mb: 0.5 điểm      

10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb: 1 điểm    

KT > 20 Mb: Điểm tối đa 

2  

1.5 Dung lượng hòm thư tối đa (DL) 
cho mỗi tài khoản 

500 Mb < DL < 2Gb : 1 điểm  

2Gb≤ DL ≤ 5Gb: 2 điểm   

DL > 5 Gb: Điểm tối đa 

3  

2 Hệ thống Quản lý văn bản và 
điều hành (QLVBĐH) 

 60  

2.1 

 

Hiện trạng triển khai Hệ thống 
QLVBĐH của tỉnh thuộc trường 
hợp nào sau đây 

- Điểm tối đa 15 cho các trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1: Hệ thống dùng chung của tỉnh đã 
được tất cả các cơ quan sử dụng chung 

+ Trường hợp 2: Tỉnh có hệ thống dùng chung 
triển khai cho một số cơ quan và một số cơ quan 
có hệ thống dùng riêng, nhưng tất cả các hệ 
thống này đã kết nối với nhau 

-Điểm tối đa 10 Cho trường hợp tỉnh có hệ thống 
dùng chung triển khai cho một số cơ quan và một 
số cơ quan có hệ thống dùng riêng, nhưng các hệ 
thống này chưa kết nối hết với nhau 

Điểm = (Tỉ lệ đơn vị có Hệ thống QLVBĐH đã được 
kết nối được với Hệ thống QLVBĐH dùng chung) * 
(Điểm tối đa) 

15  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh có Hệ thống 
QLVBĐH 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

Tỷ lệ UBND cấp huyện có Hệ 
thống QLVBĐH 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

Tỷ lệ UBND cấp xã có Hệ thống 
QLVBĐH 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 2  

2.2 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước hoàn 
toàn dưới dạng điện tử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 12  

2.3 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước dưới 
dạng điện tử và song song với 
văn bản giấy 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 8  

2.4 Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, 
liên thông các Hệ thống QLVBĐH 
từ cấp tỉnh đến cấp huyện 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 2  

2.5 Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, 
liên thông các Hệ thống QLVBĐH 
từ cấp tỉnh đến cấp xã 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

2.6 Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện 
tử/ tổng số văn bản giấy (thống 
kê tại Văn thư của Văn phòng 
UBND tỉnh) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

3 Chữ ký số  30  

3.1 Trang bị chứng thư số    

 Tỷ lệ đơn vị đã được cấp Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

Tỷ lệ CBCCVC đã được cấp Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

3.2 Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số cho Hệ thống thư điện tử 
dùng chung 

Đã tích hợp: Điểm tối đa 

Chưa tích hợp: 0 điểm 

5  

3.2 Sử dụng chữ ký số trong Hệ 
thống QLVBĐH 

   

 

 

Sử dụng chữ ký số trong Hệ 
thống QLVBĐH 

   

Tích hợp chữ ký số trong hệ 
thống QLVBĐH dùng chung 

Đã tích hợp: Điểm tối đa 

Chưa tích hợp: 0 điểm 

5  

Tần suất trao đổi văn bản điện tử 
có chữ ký số trong nội bộ tỉnh 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

Tần suất trao đổi văn bản điện tử 
có chữ ký số với cơ quan ngoài 
tỉnh 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

4 Các ứng dụng đã triển khai  80  

4.1 Ứng dụng cơ bản   25   

a Quản lý nhân sự    



5 
 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh đã triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 4  

 Tỷ lệ UBND cấp huyện đã triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

b Quản lý kế toán - tài chính    

 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh đã triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

 Tỷ lệ UBND cấp huyện đã triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 2  

c Quản lý tài sản    

 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh đã triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

 Tỷ lệ UBND cấp huyện đã triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 2  

d Quản lý Thi đua - Khen thưởng    

 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh đã triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 2  

 Tỷ lệ UBND cấp huyện đã triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 1  

đ Các ứng dụng khác    

 - Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh đã triển 
khai 

- Tỷ lệ UBND cấp huyện đã triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

Điểm tối đa cho 1 ứng dụng triển khai:2 điểm 
CQNN cấp tỉnh; 1 điểm UBND cấp huyện 

(tổng điểm tối đa cho các ứng dụng khai báo 
thêm không quá 5 điểm) 

5  

4.2 Tỉnh đã xây dựng LGSP cấp Tỉnh Đã xây dựng: điểm tối đa 

Đang xây dựng: 2 điểm 

Chưa xây dựng: 0 điểm 

5   

4.3 Ứng dụng chuyên ngành  Điểm cho 1 ứng dụng 

- Quy mô sử dụng 

+ Triển khai CQNN cấp tỉnh: 2 điểm 

+ Triển khai toàn tỉnh: 4 điểm 

- Có kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông 
tin khác: 2 điểm 

* Điểm cho hạng mục = tổng ứng dụng triển khai 
(tổng điểm tối đa là 50 điểm) 

50   

5 Hệ thống ứng dụng tại bộ phận 
một cửa 

 35  

5.1 Cách thức triển khai - Triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung: 
Điểm tối đa 

- Phần mềm dùng chung: 5 điểm 

- Phần mềm riêng lẻ: 2 điểm 

10  

5.2 Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh đã triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

5.3 Tỷ lệ CQNN cấp huyện đã triển 
khai 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 3  

http://mic.gov.vn/pages/thongtin/97922/V%E1%BB%A5thi%C4%91uakhenth%C6%B0%E1%BB%9Fng.html
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

5.4 Tỷ lệ CQNN cấp xã đã triển khai Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 2  

5.5 Tỷ lệ thủ tục hành chính đã được 
đưa vào Phần mềm Một cửa điện 
tử để xử lý hồ sơ qua mạng giữa 
các CQNN 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 7  

5.6 Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng 
hạn 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

 

8  

6 Hệ thống hội nghị truyền hình  5  

6.1 Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội 
nghị truyền hình trên tổng số 
cuộc họp giữa UBND tỉnh với các 
CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã thực hiện trong 
năm. 

+ Nếu tỷ lệ >=75%: Điểm = Điểm tối đa 

+ Nếu tỷ lệ <75%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

5  

III. Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

1 Thông tin giới thiệu    

1.1 - Thông tin giới thiệu: Thông tin 
giới thiệu chung  

(sơ đồ cơ cấu tổ chức; chức 
năng nhiệm vụ, quyền hạn của 
từng phòng/ban thuộc Sở, ban, 
ngành hoặc tương đương; tóm 
lược quá trình hình thành và 
phát triển của tỉnh/thành phố) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2  

1.2 - Thông tin giới thiệu: Thông tin 
về địa lý, điều kiện tự nhiên, 
dân số, truyền thống văn hóa, 
di tích, danh thắng, diện tích 
của tỉnh/ thành phố 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2  

1.3 - Thông tin giới thiệu:Thông tin 
về lãnh đạo của tỉnh/thành phố 
(họ và tên, chức vụ, điện thoại, 
địa chỉ thư điện tử chính thức, 
nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh 
đạo trong đơn vị) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

 

1.4 - Thông tin giới thiệu: Thông tin 
giao dịch chính thức của cơ 
quan (bao gồm địa chỉ, điện 
thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử 
chính thức để giao dịch và tiếp 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ. 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

nhận các thông tin) 

1.5 - Thông tin giới thiệu: Thông tin 
chính thức của từng đơn vị trực 
thuộc và cán bộ, công chức có 
thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, 
điện thoại, địa chỉ thư điện tử 
chính thức) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành    

2.1 - Ý kiến chỉ đạo điều hành của 
thủ trưởng cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Cập nhật 
thường xuyên 
(biên độ trễ 
thời gian cập 
nhật: 1 tuần) 

2.2 - Ý kiến xử lý, phản hồi đối với 
các kiến nghị, yêu cầu của tổ 
chức, cá nhân 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 6 
tháng 

2.3 - Thông tin khen thưởng, xử 
phạt đối với tổ chức, doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của cơ quan 

- Có Mục Khen thưởng, Xử phạt riêng: 1 
điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng 
(tháng nào cũng có tin) trong vòng 12 
tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 2 tháng 
trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 3 tháng 
trong vòng 12 tháng: 1.5 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 tháng 
trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật trong vòng 12 
tháng: 0.5 điểm 

- Không cung cấp/không cập nhật trong 
vòng 12 tháng: 0 điểm 

3 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

 

 

2.4 - Lịch làm việc của lãnh đạo cơ 
quan 

- Cung cấp đầy đủ hàng tuần: 1 điểm 

- Cung cấp đầy đủ hàng tháng: 0.5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 1 
tuần 

3 Thông tin tuyền truyền    

3.1 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn việc thực hiện pháp luật nói 
chung 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 
0,25 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

3.2 - Tuyền truyền chế độ, chính 
sách đối với những lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 
0,25 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

- Không cung cấp: 0 điểm 

3.3 - Tuyên truyền về chế độ, chính 
sách lao động 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 
0,25 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 06 
tháng 

3.4 - Tuyên truyền về chế độ, chính 
sách người có công 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 
0,25 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

3.5 - Tuyên truyền về chế độ, chính 
sách xã hội 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 
0,25 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 06 
tháng 

4 Thông tin chiến lược, định 
hướng, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển 

- Không nhất thiết phải có đủ cả Chiến 
lược, Quy hoạch, Kế hoạch 

- Điểm tối đa đạt được khi: Mỗi lĩnh vực 
quản lý của cơ quan đều có nội dung và 
phải cung cấp văn bản đầy đủ. 

- Nếu chỉ đưa tin sẽ không được tối đa 

  

4.1 - Chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển ngành, lĩnh 
vực tại địa phương 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

4.2 - Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu 
tư, các dự án mời gọi vốn đầu 
tư 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

4.3 - Quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị; quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

4.4 - Quy hoạch, kế hoạch và hoạt 
động khai thác tài nguyên thiên 
nhiên 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

4.5 - Quy hoạch thu gom, tái chế, 
xử lý chất thải 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

5 Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật 

   

5.1 - Danh sách các văn bản quy 
phạm pháp luật chuyên ngành 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng 
trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

(hình thức văn bản, thẩm quyền 
ban hành, số ký hiệu, ngày ban 
hành, ngày hiệu lực, trích yếu) 

- Thông tin cập nhật đều hàng Quý 
trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 tháng 
trong vòng 12 tháng: 0.5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

cập nhật là 06 
tháng 

  

5.2 - Phân loại các văn bản quy 
phạm pháp luật theo lĩnh vực, 
ngày ban hành, cơ quan ban 
hành, hình thức văn bản 

- Có phân loại theo lĩnh vực: 1 điểm 

- Có phân loại theo ngày ban hành: 0,25 
điểm 

- Có phân loại theo cơ quan ban hành: 
0,25 điểm 

- Có phân loại theo hình thức văn bản 
(Luật, Nghị định, Thông tư,...): 0,5 điểm 

2   

6 Công báo điện tử - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 01 
tháng 

7 Thông tin về dự án, hạng mục 
đầu tư 

   

7.1 - Danh sách các dự án đang 
chuẩn bị đầu tư, các dự án đã 
triển khai, các dự  án đang triển 
khai, các dự án đã hoàn tất 

- Có phân loại loại từng hạng mục dự án 
(dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án 
đã triển khai, các dự án đã hoàn tất): 
0.5 điểm 

- Có cập nhật danh sách các dự án trong 
vòng 12 tháng: 1.5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong 
vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong 
vòng 24 tháng: 0.5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

7.2 - Mỗi dự án cần có các thông tin 
gồm: tên dự án, mục tiêu chính, 
lĩnh vực chuyên môn, loại dự 
án, thời gian thực hiện, kinh phí 
dự án, loại hình tài trợ, nhà tài 
trợ, tình trạng dự án 

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin và 
được cập nhật trong vòng 12 tháng: 2 
điểm  

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin nhưng 
không được cập nhật trong vòng 12 
tháng: 1 điểm  

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 0,5 
điểm 

2  

8 Thông tin về dịch vụ công trực 
tuyến 

   

8.1 - Thông báo danh mục các dịch 
vụ hành chính công và các dịch 
vụ công trực tuyến đang thực 
hiện 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm. 

2  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

8.2 - Với mỗi dịch vụ hành chính 
công hoặc dịch vụ công trực 
tuyến có nêu rõ quy trình, thủ 
tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và 
thông tin giao dịch của người 
trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn 
giải quyết, phí, lệ phí 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2  

8.3 - Đối với dịch vụ hành chính 
công trực tuyến: có nêu rõ mức 
độ của dịch vụ hành chính công 
trực tuyến không? 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2  

8.4 - Các dịch vụ công trực tuyến 
được tổ chức, phân loại theo 
ngành, lĩnh vực 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

9 Thông tin chương trình nghiên 
cứu, đề tài khoa học 

   

9.1 - Danh mục các chương trình, 
đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp 
quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, 
thời gian thực hiện 

- Có cập nhật danh sách các đề tài trong 
vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong 
vòng 12 tháng: 1.5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong 
vòng 24 tháng: 0.5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 0,25 
điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 12 
tháng 

9.2 - Kết quả các chương trình, đề 
tài sau khi đã được hội đồng 
nghiệm thu khoa học thông qua 
bao gồm: báo cáo tổng hợp, 
báo cáo kết quả triển khai áp 
dụng của công trình, đề tài 

- Cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các các 
đề tài của năm trước trong vòng 18 
tháng: 2 điểm 

- Cập nhật không đầy đủ kết quả tất cả 
các các đề tài của năm trước trong vòng 
18 tháng: Giảm theo tỉ lệ đề tài có báo 
cáo/trổng số đề tài của năm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: - Thiếu Báo cáo tổng hợp 
(b/c toàn văn kết quả) trừ tối đa 80% 
điểm; - Thiếu Báo cáo kết quả triển khai 
áp dụng trừ tối đa 20% điểm 

2 Đề xuất: Biên 
độ trễ thời gian 
cập nhật là 18 
tháng 

10 Thông tin báo cáo, thống kê   Theo thông tư 
số 02/2011/TT-
BKHĐT ngày 10 
tháng 01 năm 
2011 

10.1 Đất đai, đơn vị hành chính, dân 
số và lao động 

1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 1 điểm 
như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng: 1 

3 Nếu có cả báo 
cáo thống kê, 
tổng hợp và chi 
tiết thì tối đa là 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý: 0,5 
điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm: 0,25 
điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 2 điểm như 
sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng tháng: 2 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng Quý: 1.5 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng năm: 1 điểm 

3 

10.2 Kinh Tế 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 1 điểm 
như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng: 1 
điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý: 0,5 
điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm: 0,25 
điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 2 điểm như 
sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng tháng: 2 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng Quý: 1.5 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng năm: 1 điểm 

3 Nếu có cả báo 
cáo thống kê, 
tổng hợp và chi 
tiết thì tối đa là 
3 

10.3 Xã hội, môi trường 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 1 điểm 
như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng: 1 
điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý: 0,5 
điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm: 0,25 
điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 2 điểm như 
sau: 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng tháng: 2 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng Quý: 1.5 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 
hàng năm: 1 điểm 

3 Nếu có cả báo 
cáo thống kê, 
tổng hợp và chi 
tiết thì tối đa là 
3 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

11 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về 
hoạt động, các vấn đề liên quan 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan 

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ 
thông tin trong vòng 3 ngày: 6 điểm 

- Cập nhật thường xuyên và không đầy 
đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 (sau 03 
ngày trừ 0,5 điểm; sau 5 ngày trừ 1 
điểm; sau 1 tuần từ 1 điểm; sau 10 ngày 
không cập nhật tin trừ 1.5 điểm; sau 15 
ngày trừ 2 điểm; sau 1 tháng không cập 
nhật tin tức trừ 3 điểm) 

- Không cung cấp: 0 điểm 

6  

12 Thông tin tiếng nước ngoài    

12.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1  

12.2 - Chức năng nhiệm vụ, quyền 
hạn của từng cơ quan, đơn vị 
trực thuộc 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  

12.3 - Tóm lược quá trình hình thành 
và phát triển 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  

12.4 - Họ và tên, chức vụ, điện thoại, 
địa chỉ thư điện tử chính thức, 
nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh 
đạo trong đơn vị 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Cập nhật khi có 
sự thay đổi về 
nhân sự 

12.5 - Thông tin giao dịch: địa chỉ, 
điện thoại, số fax, địa chỉ thư 
điện tử chính thức để giao dịch 
và tiếp nhận các thông tin 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1 Cập nhật khi có 
sự thay đổi 

 

12.6 - Thông báo các quy trình thủ 
tục liên quan đến người nước 
ngoài 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  

12.7 - Thông tin giới thiệu về địa lý, 
văn hoá, con người, tiềm năng 
kinh tế, du lịch 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  

13 - Trang/Cổng thông tin điện tử 
có công bố quy định về bảo vệ 
thông tin cá nhân theo quy định 
của Thông tư số 25/2010/TT-
BTTTT 

- Có thông báo rõ các quy định về đảm 
bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá 
nhân trên trang chủ: 1 điểm 

- Có thông báo và hướng dẫn trên cổng 
thông tin điện tử cho cá nhân biết về 

1  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

- Quy định về an toàn thông tin hình thức, phạm vi và mục đích của việc 
thu thập và sử dụng thông tin cá nhân 
tại các nơi có biểu mẫu thu thập thông 
tin cá nhân như góp ý, hỏi đáp, liên 
hệ,...: 0,5 điểm 

14 Trang/Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh có tích hợp/link tới 
Trang/Cổng thông tin điện tử 
của các cơ quan chuyên môn và 
các địa phương (tích hợp thông 
tin) 

- Có tích hợp: 3 

- Có link: 1 

- Không có: 0 điểm 

(- Tích hợp: Thông tin được tự động 
tổng hợp và đưa vào mục tổng hợp và 
đọc ngay tại Trang/Cổng thông tin điện 
tử có tiêu đề, người đọc không phải truy 
cập đến Trang/Cổng thông tin điện tử 
của cơ quan cung cấp thông tin gốc. 

- Link: Chỉ đưa đường liên kết đến 
Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ 
quan cung cấp thông tin gốc) 

3  

15 Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá 
nhân cho các dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật  

  Đề xuất: biên 
độ trễ thời gian 
là 12 tháng 

15.1 - Đăng tải danh sách văn bản 
quy phạm pháp luật, chủ 
trương chính sách cần xin ý kiến  

- Cung cấp đầy đủ (trong đó có nêu rõ 
thời hạn xin ý kiến): 1 điểm 

- Không đầy đủ: 0.5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  

15.2 - Trả lời tiếp thu ý kiến góp ý 
của tổ chức cá nhân đối với các 
văn bản xin ý kiến 

- Cung cấp đầy đủ (mỗi ý kiến góp ý đều 
có trả lời tiếp thu, giải thích bảo lưu): 1 
điểm 

- Không đầy đủ (có thể chỉ có 1 báo cáo 
tổng hợp tiếp thu, giải thích bảo lưu): 
0.5 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm 

1  

16 Có chức năng tiếp nhận, phản 
hồi thông tin từ các tổ chức, cá 
nhân 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

17 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời 
trong mục Trao đổi – Hỏi đáp 
đối với những vấn đề có liên 
quan chung 

- Có đầy đủ (mỗi câu hỏi đều có trả lời): 
2 điểm  

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 
0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm 

2 Đề xuất: biên 
độ trễ thời gian 
là 06 tháng 

18 Các chức năng hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận thông tin 
(tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài 
viết, …) 

   

18.1 Có chức năng tăng/giảm cỡ chữ  

 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

18.2 Có chức năng đọc bài viết - Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

18.3 Có chức năng thay đổi độ 
tương phản  

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

18.4 Các chức năng khác (cung cấp 
phím tắt để truy cập chức năng, 
thông tin trên Trang/Cổng 
thông tin điện tử; cung cấp Văn 
ban̉ thay thế cho hiǹh an̉h trong 
Trợ giúp; Cung cấp thông tin 
mô tả cho các ảnh để bộ đọc có 
thể đọc được;....) 

Mỗi chức năng thêm 0.5 điểm 1  

19 Sử dụng công cụ đa phương 
tiện (audio, video, …) để hỗ trợ 
trong việc truyền tải thông tin 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

20 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di 
động cầm tay (có giao diện 
riêng cho thiết bị di động) 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

2   

21 Cung cấp công cụ cho phép tổ 
chức, cá nhân đánh giá và xếp 
hạng đối với một số nội dung 
thông tin mà cơ quan cung cấp 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

22 Chức năng cho phép tổ chức, cá 
nhân theo dõi quá trình xử lý 
dịch vụ công trực tuyến 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

2   

23 Cho phép tải về văn bản quy 
phạm pháp luật 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

24 Công cụ tìm kiếm riêng cho các 
văn bản quy phạm pháp luật 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

25 Công cụ tìm kiếm, tra cứu 
thuận tiện các dịch vụ công trực 
tuyến trên Trang/Cổng thông 
tin điện tử 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

26 Chức năng hướng dẫn sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến đối với 
mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 
trở lên 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

27 Trên Trang/Cổng thông tin điện 
tử của tỉnh có chức năng cho 
phép người dân đánh giá chất 
lượng một DVCTT không? 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  

28 Trên Trang/Cổng thông tin điện 
tử của tỉnh có chức năng cho 
phép người dân đánh giá chất 
lượng phục vụ của từng cơ 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

1  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

quan chuyên môn không? 

IV. Hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

 Tổng điểm  250  

1 Cung cấp đầy đủ thông tin 
về: tổng số dịch vụ hành 
chính công (TTHC), số 
lượng dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) tại mỗi mức 
độ 

- Cung cấp đầy đủ thông tin: 20 điểm 

- Cung cấp không đầy đủ thông tin: 10 điểm 

- Không khai báo thông tin: 0 điểm  

20  

2 Dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 

Công thức tính điểm DVCTT mức độ 3 như sau: 

Điểm = (Số lượngDVCTT3,4* Điểmmax/DVCTT3)+ (Tỷ 
lệSDHX3* 5) + (Tỷ lệTBHSTT3* Số 
lượngDVCTT3*ĐiểmmaxHSTT3) 

Trong đó: 

- Số lượngDVCTT3,4: Tổng số DVCTT từ mức độ 3 trở lên 

-Điểmmax/DVCTT3: Điểm tối đa cho một DVCTT mức độ 
3, tính theo công thức: 

Điểmmax/DVCTT3 = 15/Tổng số TTHC của Tỉnh 

-Tỷ lệSDHX= (∑Tỷ lệ UBND cấp huyện, cấp xã đã triển 
khai, sử dụng mỗi DVCTT mức độ 3) / (Tổng số 
DVCTT mức độ 3 tại UBND cấp Huyện, cấp xã) 

- Tỷ lệTBHSTT3: Tỷ lệ trung bình hồ sơ TTHC được xử lý 
trực tuyến mức độ 3, được tính theo công thức: 

Tỷ lệTBHSTT3 = (Tổng tỷ lệ HSTT của các DVCTT mức độ 
3)/(Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) 

- ĐiểmmaxHSTT3: Điểm tối đa cho HSTT của một DVCTT 
mức độ 3, tính theo công thức: 

ĐiểmmaxHSTT3 = 50/Tổng số TTHC của Tỉnh 

 

70  

3 Dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 

Công thức tính điểm DVCTT mức độ 3 như sau: 

Điểm = (Số lượngDVCTT4* Điểmmax/DVCTT4) + Tỷ lệSDHX4 * 
10 + (Tỷ lệTBHSTT4* Số lượngDVCTT4 * ĐiểmmaxHSTT4) 

Trong đó: 

- Số lượngDVCTT4: Tổng số DVCTT mức độ 4 

- Điểmmax/DVCTT4: Điểm tối đa cho một DVCTT mức độ 
4, tính theo công thức: 

Điểmmax/DVCTT4= 40/Tổng số TTHC của Tỉnh 

- Tỷ lệSDHX4= ∑Tỷ lệ UBND cấp huyện, cấp xã đã triển 
khai, sử dụng mỗi DVCTT mức độ 4/ Tổng số DVCTT 
mức độ 4 tại UBND cấp Huyện, cấp xã 

- Tỷ lệTBHSTT4: Tỷ lệ trung bình hồ sơ TTHC được xử lý 

140  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi 
chú 

trực tuyến mức độ 4, được tính theo công thức: 

Tỷ lệTBHSTT4 = Tổng tỷ lệ HSTT của các DVCTT mức độ 
4/Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

- ĐiểmmaxHSTT4: Điểm tối đa cho HSTT của một DVCTT 
mức độ 4, tính theo công thức: 

ĐiểmmaxHSTT4= 90/Tổng số TTHC của Tỉnh 

4 Tỷ lệ Website, Portal cung 
cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh 
sử dụng giao thức https 
trên tổng số Website, 
Portal cung cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 của Tỉnh 

Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa 20  

V. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   100   

1 Kế hoạch ứng dụng CNTT 
giai đoạn 5 năm 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT 
trong năm báo cáo 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

9  

3 Báo cáo mức độ hoàn thành 
kế hoạch ứng dụng CNTT 
trong năm báo cáo 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

4  

4 Quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo ứng dụng CNTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

5 Ban hành Kiến trúc Chính 
quyền điện tử của Tỉnh 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

6 Quy chế đảm bảo an toàn 
thông tin trong hoạt động 
ứng dụng CNTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

10  

7 Quy định về trao đổi, lưu 
trữ, xử lý văn bản điện tử 
trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

7  

8 Quy định về danh mục các 
văn bản, tài liệu trao đổi 
chính thức bằng văn bản 
điện tử, không sử dụng văn 
bản giấy 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

9 Quy chế quản lý, sử dụng 
chứng thư số và chữ ký số 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

10 Quy chế quản lý và sử dụng 
hệ thống thư điện tử công 
vụ 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

11 Quy chế vận hành và duy trì 
hoạt động cho cổng thông 
tin điện tử 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

12 Quy định hoạt động quản lý, 
cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

13 Chính sách thúc đẩy người 
dân và doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

14 Ban hành văn bản quy định 
về tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích (theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ) 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa  

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

15 Ban hành danh sách mã 
định danh theo Quy chuẩn 
Q102: 2016/BTTTT 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

2  

16 Ban hành các văn bản gắn 
kết giữa ứng dụng CNTT với 
cải cách hành chính 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

4  

17 Ban hành các văn bản liên 
quan đến quy định kỹ thuật, 
phương án kỹ thuật, tiêu 
chuẩn để hướng dẫn kết nối 
giữa các hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu trong một 
hoặc các trường hợp sau: 

+ Giữa các hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu của các 
CQNN thuộc Tỉnh; 

+ Kết nối với cơ sở dữ liệu 
quốc gia; hoặc với các hệ 
thống thông tin có quy mô 
và phạm vi từ Trung ương 
đến địa phương; hoặc với 
các hệ thống thông tin khác 
của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Tỉnh. 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

5  

18 Thực hiện việc gửi các báo 
cáo về ứng dụng CNTT và 
phát triển chính phủ điện tử 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): điểm tối đa 

2  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: bằng 1/2 điểm tối đa 

- Không khai báo: 0 điểm 

19 Các văn bản khác liên quan 
đến ứng dụng CNTT 

Điểm cho 01 văn bản được tính như sau: 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ 
thông tin (tên văn bản, số văn bản, ngày tháng, 
đường liên kết đến văn bản): 1 điểm 

- Có ban hành văn bản nhưng không cung cấp 
đầy đủ thông tin: 05 điểm 

* Tổng điểm cho các văn bản khác = tổng điểm 
các văn bản khai báo (tổng điểm không quá 10 
điểm) 

5  

VI. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 

 Tổng điểm  100  

I CBCCVC chuyên trách CNTT  45  

1 Trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ của CBCCVC chuyên trách 
CNTT 

- Từ 80% Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT có 
trình độ đại học trở lên: điểm tối đa 

- Từ 60% đến dưới 80% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 15 điểm 

- Từ 40% đến dưới 60% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 10 điểm 

- Từ 20% đến dưới 40% Tỷ lệ CBCCVC chuyên 
trách CNTT có trình độ đại học trở lên: 5 điểm 

- Dưới 20% Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách CNTT có 
trình độ đại học trở lên: 2 điểm 

20  

2 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
có các chứng chỉ nâng cao 
(MCSA, CCNA, CCNP, 
Network Security…) 

- Nếu Tỷ lệ >=50%: Điểm = Điểm tối đa 

- Nếu Tỷ lệ <50%: Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 

10  

3 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
CNTT trung bình trên một cơ 
quan từ cấp huyện trở lên 
(người / đơn vị) 

- Từ 04cán bộ trở lên: Điểm tối đa 

- Từ 02 đến dưới 04 cán bộ: 10 điểm 

- Từ 01 đến dưới 02 cán bộ: 5 điểm 

- Dưới 01 cán bộ: 2 điểm 

15  

II Kỹ năng ứng dụng CNTT của 
CBCCVC 

 30  

1 Tỷ lệ CBCCVC tại CQNN cấp 
tỉnh thường xuyên sử dụng 
máy tính để xử lý công việc 
(%):  

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

2 Tỷ lệ CBCCVC tại UBND cấp 
huyện thường xuyên sử 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 
tối đa 

Ghi chú 

 

dụng máy tính để xử lý công 
việc (%):  

3 Tỷ lệ CBCCVC tại CQNN cấp 
tỉnh thường xuyên sử dụng 
Internet để xử lý công việc 
(%) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 10  

4 Tỷ lệ CBCCVC tại UBND cấp 
huyện thường xuyên sử 
dụng Internet để xử lý công 
việc (%) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 5  

III Đào tạo về CNTT  25  

1 Tỷ lệ CBCCVC chuyên trách 
được đào tạo về CNTT trong 
năm (từ cấp huyện trở lên) 

Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa 15  

2 Số lượngCBCCVC trong toàn 
tỉnh được đào tạo về CNTT 
trong năm 

+ Trên 30% CBCCVC: điểm tối đa 

+ Từ 20% đến dưới 30%CBCCVC: 7 điểm 

+ Từ 10% đến dưới 20%CBCCVC: 5 điểm 

+ Dưới 10% CBCCVC: 3 điểm 

+ Không tổ chức đào tạo: 0 điểm 

10  

 

 


